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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THANH HOA SÔNG ĐÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/BCTN-THSĐ Thanh Hóa, ngày 17 tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO  

Thường niên năm 2022 

 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội      

                                        

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch  : Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800772376 

- Vốn điều lệ  : 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng) 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng) 

- Địa chỉ   : 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa 

- Số điện thoại  : 02373 724 892 / 02373 855 750 

- Số fax/Fax  : 02373 855 750 

- Website  : http://thanhhoasongda.com.vn 

- Mã cổ phiếu   : THS 

- Quá trình hình thành và phát triển  

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tiền thân là Công ty công nghệ phẩm Thanh Hóa, cổ 

phần hóa theo Nghị định 64/CP của Chính phủ. 

Ngày 15/09/2003, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Quyết định số 2941/QĐ/UB về việc 

chuyển đổi Công ty công nghệ phẩm Thanh Hoá thành công ty cổ phần với mức vốn điều lệ 5 

tỷ đồng, lấy tên là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thanh Hoa. 

Do nhu cầu bức thiết phải đầu tư xây dựng cở sở vật chất, mở rộng hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tháng 5/2004, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Thanh Hoa đã mời Tổng Công ty 

Sông Đà góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà với số vốn điều lệ là 10,1 tỷ 

đồng, trong đó Tổng Công ty Sông Đà nắm giữ 51%. 

Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã trải qua hai lần tăng vốn điều lệ. Tính đến năm 2010, 

Công ty chính thức ghi nhận mức vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. 

Năm 2014 Tổng Công ty Sông Đà thoái vốn (51% VĐL) tại Công ty theo chủ trương chung 

của Nhà nước và Kế hoạch tổ chức lại Tổng công ty Sông Đà đã được Bộ Xây Dựng Phê duyệt. 

Từ ngày 26/05/2014 Công ty không còn phần vốn góp của Nhà nước, chuyển sang cơ chế quản 

lý mới với 100% vốn góp của các thể nhân. 

Ngày đăng ký trở thành Công ty đại chúng: 12/04/2008 

Ngày niêm yết CP công ty trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội : 05/11/2013 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

2.1. Ngành nghề kinh doanh 

http://thanhhoasongda.com.vn/


2 

 

Hoạt động chính của công ty là kinh doanh thương mại bán buôn các mặt hàng tiêu dùng và 

dịch vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh 

- Kinh doanh thương mại 

 Tổ Gia dụng: Bán buôn các mặt hàng sứ Hải Dương, Nhôm sắt tráng men Hải 

Phòng, nhựa Đại Đồng Tiến … 

 Tổ Nội thất: Cung cấp và lắp đặt nội thất Hòa Phát, nội thất Xuân Hòa, Nội thất 190  

 Tổ Điện lạnh: Cung ứng và lắp đặt thiết bị điện tử, điện lạnh các hãng Aqua, 

Funiki, Samsung, LG, Panasonic, Daikin, Casper, Kangaroo… 

Địa điểm kinh doanh: Công ty có showroom bán hàng và các kho chứa hàng tại KCN Tây 

Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa 
 

 

Nhà điều hành và Khu Kho CN Tây Bắc Ga 
 

Showroom bán hàng 
   

  Dịch vụ cho thuê 

 Các điểm cho thuê:  

Siêu thị Trần Phú tại địa chỉ Số 301 Trần Phú, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, Trung 

tâm thương mại 25 Lê Lợi tại địa chỉ 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa 

 Các đơn vị thuê:  

Tại Trung tâm thương mại 25 Lê Lợi: Chi nhánh Ngân hàng NN&PT nông thôn thành 

phố Thanh Hoá (phòng giao dịch), Công ty TNHH DV&VT Vân Anh (nội thất Gia 

Khánh), Công ty TNHH Hoàng Lý (cửa hàng xe máy YAMAHA), Công ty TNHH may 

thêu giày An Phước (hàng thời trang), Công ty TNHH Ngôi Sao (cửa hàng xe máy 

YAMAHA), Công ty CP Nguyệt Anh (hàng bảo hộ lao động), Công ty TNHH Toàn Cầu 

TTA (phòng tập thể dục thẩm mỹ), Cửa hàng thời trang Loza. 

Tại Siêu thị Trần phú: Công ty CP Mediamart VN (Siêu thị điện máy) 
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Đơn vị tính: 1.000 đồng 

SẢN PHẨM/ 

DỊCH VỤ 

NĂM 2020 NĂM 2021 NĂM 2022 

GIÁ TRỊ 
% 

DTT 
GIÁ TRỊ 

% 

DTT 
GIÁ TRỊ 

% 

DTT 

Doanh thu bán 

hàng hóa 
254.245.339 96,6% 268.545.316 96,4% 242.148.865 95,8% 

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ 
8.830.214 3,4% 10.008.997 3,6% 10.676.786 4,2% 

Doanh thu thuần 263.075.553 100% 278.554.313 100% 252.825.651 100% 

 

Hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều 

khó khăn do phải khắc phục hậu quả của tình hình dịch bệnh Covid kéo dài, tình hình chiến sự 

của Châu Âu, đặc biệt là chính sách tiền tệ cuối năm của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới 

hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, sức mua trên thị trường giảm sút nhiều, 

cạnh tranh khốc liệt. Doanh thu toàn công ty giảm 9% so với năm 2021. Tuy nhiên Công ty đã 

có nhiều cố gắng để giữ được quy mô ổn định và đảm bảo an toàn tài chính. 

Trong tổng doanh thu của Công ty, doanh thu bán hàng hóa luôn chiếm tỷ trọng cao 

(95,8% doanh thu thuần).  

 

Cơ cấu lợi nhuận gộp của Công ty 

Đơn vị: 1.000 đồng 

SẢN PHẨM/ 

DỊCH VỤ 

NĂM 2020 NĂM 2021 NĂM 2022 

GIÁ TRỊ 
% 

LNG 
GIÁ TRỊ 

% 

LNG 
GIÁ TRỊ 

% 

LNG 

Lợi nhuận bán 

hàng hóa 
12.614.708 65,5% 12.196.577 60,0% 10.811.314 55,1% 

Lợi nhuận cung 

cấp dịch vụ 
6.657.990 34,5% 8.112.747 40,0% 8.811.751 44,9% 

Lợi nhuận gộp 19.272.698 100% 20.309.324 100% 19.623.064 100% 

 

Mặc dù Doanh thu của hoạt động cung cấp dịch vụ chỉ chiếm 4,2% trong doanh thu 

thuần của toàn Công ty nhưng lợi nhuận gộp của hoạt động này lại luôn chiếm tỷ trọng khoảng 

lớn (44,9%). Điều này cho thấy mảng hoạt động này hiệu quả cao và ổn định.  

Trong năm 2022, trong điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn do tình hình dịch bệnh 

Covid-19, Công ty đã chủ động linh hoạt ứng biến, cố gắng tổ chức hoạt động kinh doanh ổn 

định nên mặc dù doanh thu thuần giảm nhưng vẫn đảm bảo giữ được mức lợi nhuận gộp từ 

hoạt động này so với các năm trước. 

 

2.2. Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Thanh Hóa 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 

 

 

 

 

 

Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là tổ chức quyền lực cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những 

chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, bầu ra bộ 

máy quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty bao gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành 

viên độc lập. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên 

quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng các kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu 

do Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

Ban kiểm soát 

Có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. 

Ban Tổng giám đốc 

Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Ban Tổng Giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu 

trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về toàn bộ việc tổ chức sản xuất 

kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty.                                                    

 Phòng Tổng hợp 

-  Kế toán 

- Tổ chức - hành chính 

- Bảo vệ 

 

 

 

 

 

 

Phòng Kế hoạch kinh doanh 

- Kế hoạch thị trường 

- Lái xe, giao hàng 

- Kỹ thuật 

 

Phó Tổng giám đốc 

Tổng Giám đốc 

Đại hội đồng cổ đông 

Ban kiểm soát Hội đồng quản trị 
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Các phòng ban Công ty 

- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: Có chức năng nắm bắt các thông tin kinh tế thị trường,  

xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho từng giai đoạn, lập phương án kinh doanh 

cụ thể và giám sát thực hiện, tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về đầu tư,  sản xuất kinh 

doanh.  

- Phòng Tổng hợp: Chịu trách nhiệm tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định nhà 

nước; tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác tài chính kế toán; Giúp Tổng Giám 

đốc công ty về công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản, nguyên vật liệu, tiền vốn, chi phí sản 

xuất kinh doanh) để đạt được mục đích đề ra của Đại hội cổ đông và hội đồng quản trị, phù hợp 

với chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, các quy định của nhà nước về kế toán thống kê. 

Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức và quản lý nhân sự, quản 

lý tài sản, quản trị văn phòng, công tác bảo vệ, an ninh trật tự. 

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Định hướng phát triển 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :  

Xây dựng và phát triển Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà thành doanh nghiệp kinh doanh 

thương mại và dịch vụ có tính chuyên nghiệp cao, đủ sức cạnh tranh, có vị thế xứng đáng và 

vững chắc trên thị trường, đặc biệt là thị trường Thanh Hóa  

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Phương hướng cơ bản kinh doanh giai đoạn (2019-2024) là tập trung cao độ vào các mặt 

hàng công ty có lợi thế cạnh tranh để mở rộng thị trường, phát triển mặt hàng nghành hàng 

mới, nâng cao hiệu quả kinh doanh, ưu tiên hàng đầu mục tiêu lợi nhuận, khẳng định vị thế của 

công ty về các mặt hàng kinh doanh chủ lực trên thương trường 

- Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 năm (2019 – 2024) 

Tổng giá trị SXKD: 1.815 tỷ VNĐ, tăng bình quân hàng năm 8%. 

Doanh thu              : 1.650 tỷ VNĐ, tăng bình quân hàng năm là 8 %. 

Lợi nhuận TT         : 17,7 tỷ VNĐ, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 5%. 

Cổ tức bình quân 9,4%/năm, tăng bình quân hàng năm là 4% 

Nộp ngân sách nhà nước: 16,7 tỷ VNĐ, tăng bình quân hàng năm là 5 %. 

Thu nhập BQ người lao động: 8,7 triệu VNĐ, tăng bình quân hàng năm là 4 %. Thực hiện 

đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho người lao động. 

- Định hướng phát triển 

Tập trung cao độ vào các mặt hàng công ty có lợi thế cạnh tranh, tích cực phát huy các 

ngành hàng mới có tiềm năng để mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh, ưu tiên 

hàng đầu mục tiêu lợi nhuận, nâng cao cổ tức cho cổ đông và thu nhập của người lao động 

trong công ty  

Thực hiện đầu tư hợp lý, đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thồng quy chế quản lý nội bộ, nâng cao tính hiệu quả, khoa học, 

minh bạch và tuân thủ pháp luật 

Đổi mới công nghệ kinh doanh, triển khai kinh doanh thương mại điện tử 

Mở rộng thị trường, giao lưu liên kết nắm bắt cơ hội do hội nhập kinh tế quốc tế của nền 

kinh tế mang lại 
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5. Các rủi ro: 

Là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động chủ đạo đồng thời cũng là thế 

mạnh của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà là kinh doanh dịch vụ thương mại. Theo đó, 

hoạt động kinh doanh của Công ty chịu tác động trực tiếp từ thay đổi của nền kinh tế như tăng 

giảm tốc độ tăng trưởng GDP, các biến động trong chính sách tài khóa, tiền tệ và các rủi ro 

khác  

5.1. Rủi ro về kinh tế 

Bức tranh kinh tế thế giới năm 2022 phân chia thành hai nửa rõ rệt: 6 tháng đầu năm và 6 

tháng cuối năm 2022.  Bước vào đầu năm 2022, kinh tế toàn cầu phục hồi và tăng trưởng mạnh 

mẽ sau một năm suy thoái vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, kể từ giữa năm 2022, khi xung đột 

Nga - Ukraine gia tăng, kết hợp chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc làm chậm lại đà 

phục hồi kinh tế toàn cầu, gia tăng tình trạng gián đoạn nguồn cung và đẩy giá hàng hóa thế 

giới tăng mạnh. Việc giá hàng hóa thế giới tăng (bao gồm giá dầu, lương thực, thực phẩm) 

cùng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu làm gia tăng chi phí sản xuất, khiến lạm phát 

toàn cầu tăng lên nhanh chóng, nhiều quốc gia chứng kiến mức lạm phát kỷ lục trong nhiều 

năm. Điều này đã khiến các ngân hàng trung ương phải thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ 

nhanh và mạnh để kiểm soát lạm phát. 

Trước tình hình kinh tế biến động khó lường, có thể ảnh hưởng bất ngờ đến hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty, ban lãnh đạo công ty luôn theo sát và cập nhật liên tục 

tình hình kinh tế vĩ mô nhăm kịp thời nhận diện được cả cơ hội lẫn thách thức để xây dựng 

chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, giảm thiểu tác động của rủi ro kinh tế 

5.2. Rủi ro về luật pháp 

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, đồng thời niêm yết cổ phiếu 

Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng 

của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán bao 

gồm: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản dưới luật và các quy định đối với 

Công ty niêm yết.  

Để hạn chế rủi ro pháp lý, Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà luôn nắm rõ quy định của các 

văn bản pháp luật hiện hành, chủ động cập nhật các văn bản quy định mới 

5.3. Rủi ro đặc thù  

Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện 

được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.  

- Phải thu khách hàng: Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách chỉ giao dịch với các 

đơn vị có khả năng tài chính tốt, nhân viên kế toán công nợ thường xuyên theo dõi nợ phải thu 

để đôn đốc thu hồi. Trên cơ sở này và khoản phải thu của Công ty liên quan đến nhiều khách 

hàng khác nhau nên rủi ro tín dụng không tập trung vào một khách hàng nhất định. 

- Tiền gửi ngân hàng: Phần lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng 

lớn, có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi 

ngân hàng là thấp.  

Rủi ro thanh khoản 
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Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do 

thiếu tiền.  

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trong quản lý rủi ro thanh khoản. Rủi ro 

thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính 

có các thời điểm đáo hạn lệch nhau. 

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản 

tương đương tiền phù hợp và các khoản vay ở mức mà Ban Tổng Giám đốc cho là đủ để đáp 

ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng 

tiền. 

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng 

thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản 

tài chính đáo hạn. 

Rủi ro thị trường 

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ 

tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 3 loại: 

rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá khác. 

- Rủi ro ngoại tệ: Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương 

lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái. Công ty không 

có rủi ro ngoại tệ do việc mua và bán hàng hóa, dịch vụ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ kế 

toán là VND. 

- Rủi ro lãi suất: Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương 

lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro lãi 

suất của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, các khoản tiền gửi ngắn hạn, cho vay và các khoản 

vay. Từ tháng 9/2022, ngân hàng thương mại thắt chặt cho vay, hạn chế giải ngân, tăng lãi suất, 

đã tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên Công ty 

với tiềm lực tài chính vững vàng, vòng quay hàng tồn kho nhanh đã giúp cho Công ty đứng 

vững, không bị ảnh hưởng nhiều bởi tình hình tài chính nói chung của nền kinh tế. 

- Rủi ro về giá khác: Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong 

tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay 

đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái. 

5.4. Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết  

Khi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà được niêm yết trên Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội, việc biến động giá cổ phiếu của Công ty sẽ không chỉ phụ thuộc vào kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: 

tình hình thực hiện công bố thông tin, tình hình cung cầu của thị trường đối với cổ phiếu của 

Công ty,….. Để giảm thiểu một cách tối đa những rủi ro có thể xảy ra đối với biến động giá cổ 

phiếu, Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà luôn thực hiện tốt quy định Công bố thông tin 

nhằm ràng buộc trách nhiệm của những cá nhân liên quan đối với việc công bố thông tin của 

Công ty, đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời những quy định trong Thông tư 155/2015/TT-BTC 

của Bộ tài chính ban hành ngày 06/10/2016 và Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 

16/11/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 và thay thế cho Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 

06/10/2016 hướng dẫn Công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán và Quy chế công bố thông 

tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDCK ngày 
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29/9/2016. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư tiếp cận được với những thông tin liên quan của Công 

ty một cách chính xác và hiệu quả. Từ đó, các nhà đầu tư có thể đưa ra được quyết định đầu tư 

đúng đắn hơn. 

 

5.5. Rủi ro khác 

Các rủi ro như thiên tai, hoả hoạn, dịch hoạ, chiến tranh ... là những rủi ro do nguyên nhân 

bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và hoạt động chung của 

Công ty. 

 II. Tình hình hoạt động trong năm 

 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh năm 2022 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn do 

phải khắc phục hậu quả của tình hình dịch bệnh Covid kéo dài, tình hình chiến sự của Châu Âu, 

đặc biệt là chính sách tiền tệ cuối năm của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh 

doanh của hầu hết các doanh nghiệp. 

Trong điều kiện đó, Công ty đặt ra nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo duy trì hoạt động SXKD 

ổn định. Toàn Công ty đã tập trung, chủ động và linh hoạt trong mọi hoạt động, cơ cấu lại tổ 

chức, duy trì và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh. Doanh thu toàn Công ty đạt 252 tỷ 

đồng, chỉ bằng 89% kế hoạch đề ra và bằng 91% so với năm 2021, tuy nhiên tình hình tài chính 

ổn định, lợi nhuận và thu nhập người lao động cơ bản được đảm bảo. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 

TT Chỉ tiêu 

Kế hoạch 

năm 2022 

(triệu đ) 

Thực hiện 

2022 

(triệu đ) 

TL hoàn 

thành 

KH năm 

(%) 

So với năm 

2021 (%) 

1 Tổng giá trị SXKD 313.060 278.088 89 91 

2 Doanh thu 284.600 252.808 89 91 

3 Lợi nhuận trước thuế 5.000 4.375 88 93 

4 Nộp ngân sách 4.000 3.648 91 89 

5 Thu nhập Bình quân 8.1 9.0 110 90 

6 Cổ tức dự kiến (%/năm) 10 8 80 80 
 

2. Tổ chức và nhân Sự 

- Danh sách Ban điều hành:  

Họ tên Chức vụ 
Số cổ phần sở 

hữu (CP) 

Tỷ lệ cổ phần sở 

hữu (%) 

Vũ Thị Lý Tổng Giám đốc 1.630 0,0543% 

Phạm Văn Lợi Phó Tổng Giám đốc 500 0,0166% 

Hoàng Thị An Kế toán trưởng 500 0,0166% 
 

Tóm tắt sơ yếu lý lịch 

 Bà Vũ Thị Lý - Tổng Giám đốc 

Giới tính : Nữ 
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Số CMTND : 171409130   Ngày cấp: 13/10/1999  Nơi cấp: CA Thanh Hóa 

Ngày tháng năm sinh:  30/09/1983 

Nơi sinh : Xã Vạn Thắng - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Xã Vạn Thắng - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú: Lô số 52, MBQH 2155, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa 

Số điện thoại liên lạc:  0984.034.443 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

 03/2006  -  03/2008 Kế toán Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 

 03/2008  -  05/2009 Phó phòng kế toán Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 

 06/2009 – 07/2011 Trưởng phòng kế toán Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà 

 08/2011- 04/2022 Kế toán trưởng Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 

 05/2022 đến nay Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 
 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:   Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  không 

Số cổ phần nắm giữ: 1.600 cổ phần  

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:   

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

1 Lê Khắc Hưng Chồng 72 

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không  

Các khoản nợ đối với Công ty:  Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không 
 

 Ông Phạm Văn Lợi – Phó Tổng Giám đốc  

Giới tính : Nam 

Số CMTND : 038084000625   Ngày cấp: 11/8/2021   Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Ngày tháng năm sinh: 01/5/1984 

Nơi sinh : Xã Hà Đông - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán:  Xã Hà Đông - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú: 04C/724 Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa 

Số điện thoại liên lạc:   

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

 

09/2006  -  04/2008 Nhân viên tư vấn xuất khẩu Lao động – Công ty CP Thanh Hoa  

Sông Đà 

4/2008 – 9/2009 Nhân viên kinh doanh - Siêu thị Sông Đà trực thuộc Công ty CP 

Thanh Hoa Sông Đà 

9/2009 – 3/2010 Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà 
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03/2010  -  12/2010 Phó phòng Kinh doanh Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 

01/2011 - 07/2012 Quyền Trưởng phòng kinh doanh Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà 

08/2012- 8/2014 Phó Giám đốc Xí nghiệp TM&DV Số 6 thuộc Công ty CP Thanh  

Hoa - Sông Đà 

09/2012- 8/2015 Quyền Giám đốc Xí nghiệp TM&DV Số 6 thuộc Công ty CP 

Thanh Hoa - Sông Đà 

9/2015 – 8/2021 Giám đốc Xí nghiệp TM&DV Số 6 thuộc Công ty CP Thanh Hoa 

- Sông Đà 

9/2021 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:   Phó TGĐ Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Không 

Số cổ phần nắm giữ:  500 

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:   
 

TT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần 

1 Hoàng Thị Hiền Vợ 50 

 

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không  

Các khoản nợ đối với Công ty:  Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không 
 

 Bà Hoàng Thị An – kế toán trưởng 

Giới tính  :  Nữ 

Số CMTND : 038188012990   Ngày cấp: 26/06/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Ngày tháng năm sinh:  01/01/1988 

Nơi sinh  : Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc  : Kinh 

Quê quán : Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú: Phố 2, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0976192387 

Trình độ văn hoá: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán 

Quá trình công tác:  

 
* 04/2010-02/2011 

Nhân viên kế toán - Công ty xây dựng công trình và Thương 

mại Thanh Hóa 

 04/2011-07/2011 Nhân viên kế toán - Công ty cổ phần xây lắp VNLAND 

 
10/2011-12/2011 

Nhân viên kế toán - Công ty cổ phần xây dựng công trình và 

thương mại Thanh Hóa 

 
01/2012-03/2015 

Nhân viên kế toán - Công ty TNHH đầu tư và thương mại 7-5 

 

 
04/2015-12/2019 

Nhân viên kế toán - Công ty cổ phần xây dựng công trình và 

thương mại Thanh Hóa 
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 01/2020-08/2021 Nhân viên kế toán - Công ty TNHH Cơ nhiệt điện Thành Nam 

 
09/2021-04/2022 

Kế toán trưởng - Công ty cổ phần xây dựng công trình và 

thương mại Thanh Hóa 

 05/2022 đến nay Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không     

Số cổ phần nắm giữ:    500 

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:    
 

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

1 Phạm Tiến Hà Chồng 70 

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không  

Các khoản nợ đối với Công ty:  Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không  
   

- Những thay đổi trong ban điều hành:  

TT Họ và tên Chức vụ Miễn nhiệm Bổ nhiệm 

1 Nguyễn Thanh Hải Tổng Giám đốc 19/4/2022  

2 Vũ Thị Lý Tổng Giám đốc  19/4/2022 

3 Vũ Thị Lý Kế toán trưởng 19/4/2022  

4 Hoàng Thị An Kế toán trưởng  19/4/2022 
 

- Số lượng cán bộ, nhân viên.  

Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:  
 

Tính đến ngày 31/12/2022, toàn Công ty có 40 lao động.  

Cơ cấu lao động tại ngày 31/12/2022 như sau: 

TIÊU CHÍ SỐ LƯỢNG (người) TỶ LỆ (%) 

Loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) 40 100% 

      - HĐLĐ không xác định thời hạn 25 62,5% 

      - HĐLĐ ngắn hạn (1-3 năm ) 15 37,5% 

Trình độ đào tạo 40 100% 

      - Đại học và trên đại học 25 62,5% 

      - Trung cấp + Cao đẳng  10 25% 

       - Sơ cấp 5 12,5% 

       - Công nhân 0 0% 

 

Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp cho người lao động  

Công tác đào tạo: Công ty coi trọng công tác đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu, đào tạo đón 

đầu để nâng cao năng suất, chất lượng lao động, Trước mắt, Công ty sẽ tập trung đào tạo về 

chuyên môn và tăng cường bổ sung kiến thức quản trị đối với đội ngũ cán bộ trẻ tại phòng ban 

và các đơn vị trực thuộc đáp ứng theo yêu cầu trong nhiệm vụ mới.  
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Công tác tuyển dụng: Trong năm Công ty đặt ra chỉ tiêu xem xét lại số lao động dôi dư, 

đồng thời tuyển dụng thêm một số lao động thực sự có năng lực chuyên môn, đặc biệt là cán bộ 

kinh doanh và quản lý. 

Về công tác xây dựng và áp dụng hệ thống định mức lao động: Thực hiện Quy chế trả 

lương theo năng suất đã ban hành, áp dụng đồng bộ phương thức bán hàng theo đơn đặt hàng 

và trả lương theo đơn giá tiền lương, đảm bảo tính tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất lao 

động, tiết kiệm chi phí. 

Về thực hiện chế độ, chính sách:  

- Hệ thống quy chế lương, thưởng của Công ty phù hợp theo hướng gắn liền tiền lương, 

thu nhập của người lao động với chất lượng lao động và hiệu quả công tác, coi trọng lao động 

có trình độ chuyên môn và tính kỷ luật cao. 

- Tiếp tục sắp xếp lại lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, xây dựng chế độ 

khuyến khích đối với người lao động có trình độ chuyên môn cao, hoàn thiện cơ chế trả lương 

hợp lý, thật sự khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả, tăng cường công tác đào tạo 

lại đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật và các Quy định của Công ty đối với 

những lao động yếu kém, vô kỷ luật. 

- Duy trì chế độ phúc lợi, đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động 

thông qua các hoạt động văn hoá xã hội, chính sách chăm sóc người lao động ốm đau, tai nạn,... 

chính sách với những người lao động đã nghỉ hưu, mất sức lao động, với con em người lao 

động đã và đang làm việc với Công ty, tổ chức thăm quan nghỉ mát hàng năm. Tổ chức Công 

đoàn đại diện cho người lao động ký thoả ước lao động tập thể với Công ty để đảm bảo quyền 

lợi hợp pháp cho người lao động. 

- Mục tiêu của Công ty sẽ cố gắng tạo dựng được môi trường làm việc tốt nhất để người 

lao động có đầy đủ điều kiện phấn đấu phát triển cùng sự phát triển của Công ty, duy trì văn 

hoá doanh nghiệp lành mạnh.   
 

 3. Tình hình dầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn:  

Trong năm Công ty đầu tư mua sắm 01 xe ô tô con mới (thay thế xe cũ bán thanh lý) và 

bán thanh lý 01 xe ô tô tải cũ không sử dụng.  Cải tạo lại khuôn viên Kho Tây Bắc ga. Triển 

khai làm gác lửng nhà kho Tây Bắc Ga (đã hoàn thành trong tháng 2/2023) 

Tổng giá trị đầu tư phát sinh trong năm 2022 là: 3.042 triệu đồng. 

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có 
 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

T

T 
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022 (Tăng +, giảm -) 

1 Tổng giá trị tài sản 1.000đ 74.000.938 70.963.388 -3.037.550 

2 Doanh thu thuần 1.000đ 278.415.508 252.808.015 -25.607.493 

3 
Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
1.000đ 4.159.610 3.819.289 -340.321 

4 Lợi nhuận khác 1.000đ 562.899 556.075 6.824 

5 Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 4.722.509 4.375.364 -347.145 
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6 Lợi nhuận sau thuế 1.000đ 3.777.096 3.419.656 -357.440 

7 Tỷ lệ chi trả cổ tức % 10 8 -2 
 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022 

  1  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      

  - Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)  lần 1,45 1,53 

  - Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng TK)/Nợ NH  lần 0,49 0,51 

   2  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

  - Hệ số nợ / Tổng tài sản lần 0,46 0,43 

  - Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu lần 0,49 0,77 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

 
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán / 

Hàng tồn kho bq) 
Vòng 7,31 7,24 

 - Doanh thu thuần / Tổng TS lần 3,6 3,8 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần lần 0,013 0,013 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn Chủ sở hữu lần 0,095 0,085 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản lần 0,051 0,048 

 - Hệ số lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần lần 0,017 0,017 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần:  

Tổng số cổ phần     : 3.000.000 CP 

Bao gồm:  - Cổ phiếu quỹ    :    300.000 CP 

- Cổ phiếu hiện đang lưu hành : 2.700.000 CP 

Trong đó: + Cổ phần chuyển nhượng tự do : 27.000.000 CP 

+ Cổ phần hạn chế chuyển nhượng :   0 CP 

b) Cơ cấu cổ đông:  

Danh mục 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài 

Số lượng 

cổ phiếu 

Giá trị 

(nghìn đ) 

Tỷ lệ 

(%) 
SL CP Giá trị 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng số vốn thực góp: 2.998.000 29.980.000 99,93% 2.000 20.000 0,067% 

1.Cổ đông Nhà nước 0 0 0%    

2. Cổ đông nội bộ:  

(Hội đồng Quản trị, Ban Giám 

đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán 

trưởng, Người được ủy quyền 

CBTT và người có liên quan) 

2.135.681 21.356.810 71,0%    

3. Cổ đông trong công ty:       
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 - Cổ phiếu quỹ 

- Cán bộ công nhân viên 

30.000 

1.944 

300.000 

19.440 

10% 

0,065% 

4. Cổ đông ngoài công ty: 

- Cá nhân 

- Tổ chức 

 

560.375 

2.000 

 

5.603.750 

20.000 

 

18,68% 

0,067% 

   

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

 e) Các chứng khoán khác: Không có 
 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình 

hình mọi mặt của công ty ) 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh năm 2022 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn do phải 

khắc phục hậu quả của tình hình dịch bệnh Covid kéo dài, tình hình chiến sự của Châu Âu, đặc 

biệt là chính sách tiền tệ cuối năm của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh 

doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Công ty lại có sự thay đổi cơ bản về cơ cấu tổ chức và ban 

lãnh đạo công ty. 

Trong điều kiện đó, Công ty đặt ra nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo duy trì hoạt động SXKD ổn 

định. Ngay sau thời điểm bàn giao của Ban lãnh đạo, toàn Công ty đã tập trung, chủ động và 

linh hoạt trong mọi hoạt động. Đến nay, Công ty đã hoàn thành công tác cơ cấu lại tổ chức, duy 

trì và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh và đạt được kết quả tốt. Doanh thu toàn Công ty 

đạt 252 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch và bằng 91% so với năm 2021, tuy nhiên Công ty giữ được 

tình hình tài chính ổn định, lợi nhuận và thu nhập người lao động cơ bản được đảm bảo. 

Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 

TT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

(triệu đ) 

TL hoàn thành 

KH năm 

So cùng kỳ 

năm trước 

1 Doanh thu 252.808 89 91 

2 Lợi nhuận trước thuế 4.375 88 93 

3 Nộp ngân sách 3.648 91 89 

4 Thu nhập Bình quân 9.0 110 90 

5 Cổ tức dự kiến (%/năm) 8 80 80 
 

- Nhóm hàng gia dụng doanh số đạt mức tăng trưởng tốt so với năm 2021, hiệu quả kinh doanh 

tuy chưa cao nhưng Công ty đã làm tốt việc mở rộng quy mô nhóm hàng này. Tất cả các mặt 

hàng nhôm, nhựa, sứ đều có sự tăng trưởng đồng đều, đặc biệt là mặt hàng Qui Phúc đã tăng 

bình quân gấp đôi năm 2021. 

- Nhóm hàng điện lạnh doanh thu bằng 106% so với cùng kỳ năm trước. Từ cuối T9, Công ty 

đã ký hợp đồng nhà phân phối tại Thanh Hóa với Công ty điện máy Aqua Việt Nam. Đây là cơ 

hội thuận lợi để Công ty tăng trưởng thêm quy mô và hiệu quả mặt hàng này. 

- Nhóm hàng nội thất doanh thu thấp, giảm nhiều so với cùng kỳ. Công ty đã liên tục điều 

chỉnh về nhân sự, phương tiện vận tải, kho tàng cho phù hợp với thực tế và đảm bảo cân đối tài 

chính của bộ phận. Kết thúc năm, kết quả kinh doanh của nhóm hàng đạt hiệu quả. 
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- Đã cho thuê hết phần diện tích còn lại tại tầng 3 tại TTTM 25 Lê Lợi, và khai thác sử dụng 

tòa nhà 2 tầng khu Tây Bắc Ga. 
 

1.2. Công tác quản lý, kế toán  

- Công ty đã bổ sung thêm hạn mức vay ngân hàng. Tại các thời điểm ngân hàng thắt chặt 

nguồn vốn vay, Công ty vẫn đảm bảo đủ vốn, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty không bị 

gián đoạn. 

- Tập trung công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho. Đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là các 

khoản tiền thuê nhà. Kiểm kê thực tế hàng hóa, rà soát hàng tồn đọng kém phẩm chất có 

phương án xử lý. Sắp xếp kho tàng hàng hóa cơ bảnhợp lý, gọn gàng, khoa học hơn. Một số 

mặt hàng tồn đọng lâu, chậm bán đang xử lý dần. 

- Liên tục rà soát các hạng mục chi phí cơ bản của công ty, từ đó điều chỉnh phù hợp hơn với 

tình hình kinh doanh nhằm tiết giảm chi phí. Điều chuyển và kết hợp xe ô tô vận chuyển, phân 

công lại công việc để tiết giảm chi phí bốc xếp hàng hóa tại 1 số bộ phận, định mức lại một số 

khoản chi phí chung toàn công ty: công tác phí, xăng dầu xe ô tô, phụ cấp điện thoại, xăng xe, 

các khoản thù lao, phụ cấp... 

- Điều chỉnh quy định trả lương tại tất cả các bộ phận  

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 
 

Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2021 31/12/2022 Biến động 

Tổng tài sản 1.000đ 74.000.938 70.963.388 -3.037.550 

 - Tài sản ngắn hạn 1.000đ 49.803.192 47.109.432 -2.693.760 

 - Tài sản dài hạn 1.000đ 24.197.746 23.853.956 -343.790 
 

- Tài sản ngắn hạn giảm 2.693 triệu đồng chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn khác. 

Do trong năm Công ty đã thanh lý hợp đồng với Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông 

và đã thu hồi về khoản kỹ quỹ. 

- Tài sản dài hạn giảm 343,7 triệu đồng chủ yếu là do việc tăng giá trị tài sản cố định (đầu tư 

mua sắm phương tiện vận tải), và giá trị khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư phát 

sinh trong năm. 

- Để đảm bảo an toàn vốn, Công ty đã tổ chức đánh giá tuổi nợ của tất cả các khoản công nợ 

phải thu, một số khoản hàng tồn kho chậm bán do lỗi mốt, thẩm định lại mức trích lập dự 

phòng công nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Tại thời điểm 31/12/2022 

mức trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi là: 839 triệu đồng, mức trích lập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho là: 752 triệu đồng. 
 

b) Tình hình nợ phải trả: 

 

Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2021 31/12/2022 Biến động 

Nợ phải trả 1.000đ 34.362.683 30.782.573 -3.580.110 

- Nợ ngắn hạn 1.000đ 34.362.683 30.782.573 -3.580.110 

- Nợ dài hạn 1.000đ 0 0 0 
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- Nợ ngắn hạn giảm 3.580 triệu đồng chủ yếu do giảm dư nợ đối với các nhà cung cấp do thời 

điểm cuối năm các nhà cung cấp yêu cầu thanh toán công nợ theo đúng hợp đồng. 

- Hiện Công ty không có nợ phải trả xấu 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. 

3.1. Công tác quản lý, kế toán 

- Công ty đã bổ sung thêm hạn mức vay ngân hàng. Tại các thời điểm ngân hàng thắt chặt 

nguồn vốn vay, Công ty vẫn đảm bảo đủ vốn, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty không bị 

gián đoạn. 

- Tập trung công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho. Đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là các 

khoản tiền thuê nhà. Kiểm kê thực tế hàng hóa, rà soát hàng tồn đọng kém phẩm chất có 

phương án xử lý. Sắp xếp kho tàng hàng hóa cơ bảnhợp lý, gọn gàng, khoa học hơn. Một số 

mặt hàng tồn đọng lâu, chậm bán đang xử lý dần. 

- Liên tục rà soát các hạng mục chi phí cơ bản của công ty, từ đó điều chỉnh phù hợp hơn với 

tình hình kinh doanh nhằm tiết giảm chi phí. Điều chuyển và kết hợp xe ô tô vận chuyển, phân 

công lại công việc để tiết giảm chi phí bốc xếp hàng hóa tại 1 số bộ phận, định mức lại một số 

khoản chi phí chung toàn công ty: công tác phí, xăng dầu xe ô tô, phụ cấp điện thoại, xăng xe, 

các khoản thù lao, phụ cấp... 

- Điều chỉnh quy định trả lương tại tất cả các bộ phận  

3.2. Công tác tổ chức, đầu tư 

- Sau khi hoàn thành công tác bàn giao công ty, từ ngày 01/5 Công ty đã tổ chức lại theo hướng 

tập trung, không phân chia Xí nghiệp; bổ nhiệm ban điều hành mới của Công ty; bố trí xắp xếp 

lại lao động tại các bộ phận đáp ứng yêu cầu SXKD. 

- Cải tạo và sử dụng có hiệu quả khu kho Tây Bắc Ga: Tòa nhà 2 tầng được sửa chữa lại và 

được sử dụng hết công năng với khu văn phòng tại tầng 2, showroom trưng bày tại tầng 1. Nhà 

kho chứa hàng được cải tạo thêm 1 tầng làm tăng diện tích sử dụng thêm 30% đáp ứng nhu cầu 

sử dụng của Công ty, không phải đi thuê thêm kho. Khuôn viên cả khu kho Tây Bắc Ga cũng 

được cải tạo lại thoáng rộng đẹp và phù hợp với hoạt động kinh doanh hơn. 

- Đã triển khai bếp ăn tập thể của Công ty đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động. 

- Thu nhập người lao động hầu hết các bộ phận tăng, các chế độ lương và thưởng tết đã chi trả 

đầy đủ. 

3.3. Đánh giá chung 

Trong điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn, Công ty thay đổi về cơ cấu tổ chức, toàn công 

ty dưới sự chỉ đạo của các thành viên chủ chốt đã có nhiều nỗ lực để ổn định và phát triển hoạt 

động kinh doanh. Doanh thu, Lợi nhuận không bị giảm sút nhiều. Đảm bảo việc làm và thu 

nhập cơ bản ổn định cho người lao động. Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực cố gắng đáng khích lệ 

của toàn thể CBCNV Công ty. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

4.1. Nhận định tình hình 

Khó khăn:  
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Nền kinh tế trong năm 2023 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, chưa thể hồi phục ngay, sức mua 

giảm sút trầm trọng, thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ 

của tất cả các mặt hàng kinh doanh. 

Thuận lợi :  

+ Mặc dù tình hình thị trường nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn giữ được ổn định về mặt 

hàng, thị phần thị trường, tiềm lực tài chính, hệ thống kho tàng, phương tiện vận tải.  

+ Bộ máy mới của Công ty được tổ chức lại tinh gọn hơn, trực tiếp hơn, các quyết định phục vụ 

cho mọi hoạt động của Công ty kịp thời hơn. 

4.2. Phương hướng cơ bản năm 2023 

Tiếp tục tập trung các nguồn lực để phát triển các mặt hàng đang có thế mạnh cạnh tranh, tăng 

trưởng khá; khai thác thêm các mặt hàng mới tương xứng với các nguồn lực sẵn có; phát triển 

đồng thời bán buôn, bán lẻ, bán dự án; đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng; cơ cấu lại công 

tác tổ chức; không ngừng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả 

kinh doanh. 

4.3. Một số chỉ tiêu kinh tế 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch năm 

2023 

Tốc độ tăng 

trưởng (%) 

1 Tổng giá trị SXKD Tr.đ 300.000 108 

2 Doanh thu Tr.đ 272.727 108 

3 Lợi nhuận TT Tr.đ 4.500 103 

4 Cổ tức đề nghị %/năm 8 100 

5 Nộp ngân sách Tr.đ 3.700 101 

6 Thu nhập b/q Tr.đ/ng/th 9,5 106 
 

4.4. Các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp. 

4.4.1. Công tác kinh doanh 

- Toàn Công ty phải tập trung tối đa mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.  

- Nhóm hàng gia dụng phát huy tốc độ tăng trưởng đã đạt được, đặc biệt quan tâm các mặt hàng 

đang tăng trưởng tốt là Qui Phúc, Đại Đồng Tiến. 

- Nhóm hàng nội thất tranh thủ chính sách tăng cường đầu tư công của Chính phủ trong năm 

2023 để khai thác các dự án, bổ sung nhân sự để tăng trưởng doanh số bán buôn. Quan tâm để 

đảm bảo doanh số 2 mặt hàng chính là nội thất Xuân Hòa, Hòa Phát. 

- Nhóm hàng điện lạnh tập trung triển khai 2 mặt hàng chính là Funiki và Aqua. Đây là nhiệm 

vụ chính để giúp nhóm hàng điện lạnh có thể đạt mức tăng trưởng cao. Đồng thời quan tâm 

triển khai đa dạng các mặt hàng khác trong cùng nhóm, nhất là các mặt hàng đã ký hợp đồng 

phân phối như Daikin, sharp... để tận dụng chi phí biên, tăng trưởng doanh thu và hiệu quả. 

- Thúc đẩy hoạt động bán online, bán lẻ tại showroom, các gói trưng bày tại showroom. 

- Phòng thị trường cần phát huy hơn vai trò trong việc kiểm tra công tác thị trường của toàn 

Công ty, hỗ trợ bán hàng và phát triển thêm khách hàng mới, tuyến mới. 

4.4.2. Công tác quản lý, kế toán và tổ chức 

- Duy trì nền nếp công tác quản lý công nợ, quản lý hàng tồn kho. Quan tâm thu hồi công nợ, 

đặt biệt là các khoản nợ lâu. Thường xuyên rà soát xử lý hàng hóa chậm bán.  
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- Rút kinh nghiệm trong công tác đặt hàng, vừa tranh thủ các chương trình của NCC, vừa đảm 

bảm hàng luân chuyển và tồn kho phù hợp. 

- Tăng cường công tác quản lý thông qua công tác kiểm tra thị trường, đối chiếu công nợ với 

khách hàng. 

- Điều chuyển, bổ sung thêm nhân sự đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế kinh doanh. 

- Sử dụng hợp lý các nguồn lực (phương tiện vận tải, kho tàng, nhân lực...) để tiết giảm tối đa 

chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sắp xếp kho tàng gọn gàng khoa học hơn để tận dụng 

tối đa các kho chứa hàng. Sắp xếp nhân sự theo đúng nhu cầu công việc và năng lực công tác 

để tinh gọn bộ máy. Phân tuyến bán hàng phù hợp để tổ chức đội xe hợp lý hơn.  

- Tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện Quy định trả lương thưởng toàn Công ty. 

- Quan tâm đời sống CBCNV công ty 

4.4.3 Công tác đầu tư 

- Hoàn thành hạng mục gác nhà kho Tây Bắc Ga nhanh chóng đưa vào sử dụng phục vụ kịp 

thời nhu cầu trữ hàng tăng cao vào dịp hè năm 2023. 

- Đầu tư mua thêm 01 xe con 07 chỗ phục vụ công tác cho Ban giám đốc và Phòng kinh doanh. 

- Đầu tư mua thêm kho phục vụ nhu cầu mở rộng kinh doanh của Công ty 

- Sửa chữa lớn Trung tâm thương mại 25 Lê Lợi và Siêu thị 301 Trần Phú đảm bảo an toàn cho 

tài sản. 

- Nghiên cứu phương án cải tạo nâng tầng để khai thác thêm hiệu quả cho 02 tòa nhà Trung tâm 

thương mại 25 Lê Lợi và Siêu thị 301 Trần Phú. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 

- Công tác từ thiện, xã hội: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết thiếu nhi, Tết trung thu cho các 

cháu thiếu niên nhi đồng là con của cán bộ công nhân viên công ty; tặng quà cho toàn thể cán 

bộ công nhân viên công ty nhân các các ngày lễ như Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, 8/3, 

20/10, 2/9, 30/4,1/5; hỗ trợ tiền du lịch cho CBCNV Công ty. Tổng số tiền đã chi là 341 trđ. 

Công ty bảo trợ 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt bằng số tiền hỗ trợ là 14 triệu đồng / năm. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty  

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá 

liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội 

Năm 2022 trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động khó lường do tình hình chiến sự của 

Châu Âu, chính sách tiền tệ cuối năm của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh 

doanh của hầu hết các doanh nghiệp, sức mua trên thị trường giảm sút nhiều, cạnh tranh khốc 

liệt đã tác động đặc biệt to lớn đến kinh tế xã hội nói chung và hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp nói riêng.  

Trong bối cảnh đó HĐQT Công ty đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời lãnh đạo và quản lý 

công ty vượt qua thử thách giữ được sự ổn định, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập của người 

lao động, nộp ngân sách nhà nước, cơ cấu lại Công ty, nâng cấp công tác quản trị toàn công ty. 

Đây là những thành tựu hết sức có ý nghĩa khẳng định bản lĩnh, vai trò của HĐQT cũng như sự 

trưởng thành của hệ thống quản lý công ty. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 
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Ban TGĐ Công ty đã bám sát vào nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty, đồng thời có sự 

linh hoạt trong điều hành. Mỗi tháng, mỗi quý đều có chương trình kế hoạch, công tác trọng 

tâm để tập trung chỉ đạo. 

Đánh giá chung: Ban TGĐ đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ điều hành công ty được giao. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

3.1. Tập trung phát triển thị trường các mặt hàng kinh doanh của công ty 

- Đối với các mặt hàng truyền thống đang phát huy tốt cần nỗ lực tăng cường qui mô và hiểu quả 

để khẳng định vị thế của thương hiệu hàng hoá và công ty trên thương trường. 

- Nghiên cứu phát triển mặt hàng mới tập trung cho nhóm điện lạnh, gia dụng, những nhãn hiệu 

có thương hiệu và tiềm năng. Việc phát triển mặt hàng mới đảm bảo sự thận trọng, an toàn vốn. 

- Khai thác cho thuê, sử dụng hết các mặt bằng còn trống của Công ty đảm bảo tối đa hóa lợi 

nhuận. 

- Đầu tư phát triển thương mại điện tử: Xác định đây là việc làm lâu dài, không nóng vội. Cần 

thiết xây dựng phương án tổng thể toàn diện cho 5 năm tới, trong đó vừa phát huy nâng cao qui 

mô doanh số theo kế hoạch đã có, vừa chú trọng công tác đào tạo cho công cuộc lâu dài. Chú 

trọng trao đổi học tập với các đơn vị bạn đang làm tốt hình thức thương mại này. 

3.3. Tăng cường công tác quản trị công ty đáp ứng yêu cầu minh bạch, kịp thời, hiệu quả. 

Phát huy vai trò công cụ trung tâm: phần mềm Misa, luôn duy trì tồn kho, dư nợ phải thu, tiến độ 

nhập hàng hợp lý. Giữ nghiêm kỷ luật thanh quyết toán… 

3.4. Công tác tổ chức trong năm:  

- Nhiệm vụ có tầm quan trọng quyết định của mỗi ngành hàng là công tác thị trường. Phải xây 

dựng được thị trường thân thiện, hợp tác, ổn định và phát triển. Danh mục mặt hàng kinh doanh 

đủ để kinh doanh, khai thác hiệu quả. Tổ Nội thất hiện nay đang rất cần củng cố phát huy mặt 

hàng Nội thất và phải tìm kiếm mặt hàng mới. 

- Tiếp tục rà xoát, điều chỉnh lương thưởng hàng tháng cho phù hợp với tình hình, với trình độ 

kinh doanh, quản lý của mình.  

- Trong năm cần quan tâm công tác đào tạo đặc biệt là đào tạo về thương mại điện tử, đáp ứng 

yêu cầu trước mắt và lâu dài. 

3.5. Công tác đầu tư 

- Đầu tư mua thêm 01 xe con 07 chỗ phục vụ công tác cho Ban giám đốc và Phòng kinh doanh. 

- Hoàn thành hạng mục gác nhà kho Tây Bắc Ga nhanh chóng đưa vào sử dụng phục vụ kịp thời 

nhu cầu trữ hàng tăng cao vào dịp hè năm 2023. 

- Đầu tư mua thêm kho phục vụ nhu cầu mở rộng kinh doanh của Công ty 

- Sửa chữa lớn TTTM 25 Lê Lợi và Siêu thị 301 Trần Phú đảm bảo an toàn cho tài sản. 

- Nghiên cứu phương án cải tạo nâng tầng để khai thác thêm hiệu quả cho 02 tòa nhà Trung tâm 

thương mại 25 Lê Lợi và Siêu thị 301 Trần Phú. 

3.6. Hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Phát huy những ưu điểm, thành tích đã được trong năm 2022, trong công tác lãnh đạo, quản lý 

công ty, HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau: 

- Xác lập các phương hướng mục tiêu khoa học hợp lý trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình, đề 
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ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn giúp công ty duy trì phát triển và bền 

vững. 

- Làm tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của 

Công ty để đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy 

chế công ty. 

- Từng thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu Công ty hoàn thành 

toàn diện các chỉ tiêu đề ra, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh 

và bền vững. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị :  

Họ tên Chức vụ 
Tỷ lệ sở hữu CP (%) TT về giao dịch 

Cổ phiếu Năm 2021 Năm 2022 

Lê Anh Tuấn CT HĐQT  độc lập 657.950 2.132.309 Mua CP 

Vũ Thị Lý Thành viên HĐQT 70.000 1.630 
Bán 70.000CP, 

 Mua 1.630 CP 

Vũ Mạnh Đoàn TV HĐQT độc lập 0 0  

 

* Ông Lê Anh Tuấn 

Giới tính  :  Nam 

Số CMTND  : 171211504   Ngày cấp: 21/5/2008  Nơi cấp: Công an Thanh Hóa 

Ngày tháng năm sinh:  29/8/1965 

Nơi sinh  : Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Dân tộc  : Kinh 

Quê quán  : Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú : 43 Lạc Long Quân, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa 

Số điện thoại liên lạc : 0913 356 759 

Trình độ văn hoá : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư máy lạnh và thiết bị nhiệt 

Quá trình công tác: 

1989 - 2008 CBCNV Công ty Bia Thanh Hóa 

2008 - 2010 CBCNV Công ty Bia Hà Nội - Nghệ An 

2010 - 20/6/2022 CBCNV Công ty TNHH Cơ nhiệt điện Thành Nam 

Từ 20/6/2022 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà 

 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:   Chủ tịch HĐQT Công ty 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Không 

Số cổ phần nắm giữ:  2.132.309 Cổ phần 

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không 
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Các khoản nợ đối với Công ty:  Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty: 

 
ơ  
* Ông Vũ Mạnh Đoàn 

Giới tính : Nam 

Số CMTND : 038096009929   Ngày cấp: 12/04/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Ngày tháng năm sinh: 03/12/1996 

Nơi sinh : Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Xã Tuy Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

 

Địa chỉ thường trú: Số 59 Lương Đắc Bằng, P.Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 094.944.8096 

Trình độ văn hoá: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán 

Quá trình công tác:  

01/2019 - 09/2021 Nhân viên kế toán – Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư và Phát triển 

Hùng Phát   

10/2021 đến nay Nhân viên kế toán – Công ty cổ phần xây dựng công trình và 

thương mại Thanh Hóa 
 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:   Không 

Số cổ phần nắm giữ:        Không  

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không  

Các khoản nợ đối với Công ty:  Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không    
 

 Bà Vũ Thị Lý – Thành viên HĐQT (như mục II.2) 
 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  Ban kiểm toán nội bộ 

- Chức năng và nhiệm vụ của Tiểu ban. 

Ban kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu giúp việc cho HĐQT Công ty,  có chức năng và 

nhiệm vụ như sau: 

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 

quản lý, điều hành kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính 

và việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Quy định của HĐQT. Việc kiểm tra, giám sát định kỳ 

hoặc đột xuất được thực hiện theo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của HĐQT. 

+ Thẩm tra báo cáo quyết toán hàng quý các đơn vị trực thuộc và toàn công ty; Thẩm tra báo 

cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty trước thời điểm kiểm toán độc lập. 
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+ Báo cáo HĐQT định kỳ và theo vụ việc về kết quả công tác kiểm tra, thẩm tra, giám sát đã 

thực hiện.  

+ Thực hiện các công việc khác do HĐQT giao. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

- Với vai trò là người thay mặt Đại hội đồng cổ đông để quản lý công ty, HĐQT trong năm 

đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 

+ Kiện toàn lại Công ty theo hương tập trung và tinh gọn, thay đổi Ban Tổng giám đốc điều 

hành, tổ chức lại các tổ kinh doanh, các phòng ban Công ty. Tất cả các nhóm hàng hoạt động 

đều có hiệu quả. 

+ Hoàn thiện công tác quản trị Công ty công khai minh bạch và hiệu quả. Điều chỉnh quy chế trả 

lương thưởng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thu nhập người lao động. 

+ Trong năm HĐQT Công ty cũng đã xem xét bổ sung, sửa đổi cơ cấu tổ chức và chức năng 

nhiệm vụ các phòng ban Cty, quyết định đầu tư mua sắm xe ô tô con và sửa chữa cải tạo khuôn 

viên, sàn lửng tầng 2 và mái chống nóng nhà điều hành. 

- HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, các thành viên luôn cẩn trọng 

trong công tác và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. 

Trong năm đã có 4 cuộc họp, ban hành 09 Quyết định và 29 Nghị quyết. 

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ điều hành và cán bộ quản lý công ty, luôn được 

tiến hành chặt chẽ, có hệ thống với tinh thần trách nhiệm cao với cổ đông và tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc quản lý, điều hành SXKD. 

- Đánh giá chung 

Năm 2022 với nhiều biến động phức tạp, khó lường đã tác động đặc biệt to lớn đến kinh tế xã hội 

nói chung và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng. 

Trong bối cảnh đó HĐQT Công ty đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời lãnh đạo và quản lý 

công ty vượt qua thử thách giữ vững sự ổn định, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập của người 

lao động, nộp ngân sách nhà nước, cơ cấu lại công tác tổ chức, nâng cấp công tác quản trị toàn 

công ty. 

Đây là những thành tựu hết sức có ý nghĩa khẳng định bản lĩnh, vai trò của HĐQT cũng như sự 

trưởng thành của hệ thống quản lý công ty. 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Hoạt động của các tiểu ban trong Hội 

đồng quản trị 

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh 

sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 

2. Ban Kiểm soát 

 a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Họ tên Chức vụ 
Tỷ lệ sở hữu CP (%) 

TT về giao dịch 

CP 

Năm 2021 Năm 2022  

Cao Thị Hiền Trưởng  Ban kiểm soát 30.000 500 
Bán : 30.000 

Mua: 500 

Nguyễn Quang Long Thành viên Ban kiểm soát    

Trịnh Đình Thắng Thành viên Ban kiểm soát  500  
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* Bà Cao Thị Hiền Trưởng ban Kiểm soát 

Giới tính:  Nữ 

Số Thẻ CCCD:  038182010560  Ngày cấp: 25/04/2021 

Ngày tháng năm sinh:  15/10/1982 

Nơi sinh:  Xã Hoằng Quang - Huyện Hoằng Hóa -  Thanh Hóa 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Xã Hoằng Quang - Huyện Hoằng Hóa -  Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú:  32B Đức Hậu - Phố 2 - P.Quảng Hưng - TP T. Hoá 

Số điện thoại liên lạc:  0941046996 

Trình độ văn hoá:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Quản trị kinh doanh. 

Quá trình công tác:  

 

09/2003 - 05/2004 Nhân viên hành chính Công ty CP TM&DV Thanh Hoa 

06/2004 - 05/2013 Nhân viên Hành chính Cty CP Thanh Hoa Sông Ðà 

06/2013 – 05/2014 Phó Phòng Hành chính Cty CP Thanh Hoa Sông Ðà 

06/2014 – 20/6/2022 
Ủy viên Ban kiểm soát, Phó Phòng Hành chính Cty CP 

Thanh Hoa Sông Ðà 

20/6/2022 đến nay Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Thủ quỹ Công ty 

 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:   không 

Số cổ phần nắm giữ: 500 cổ phần  

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:  

  

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

1 Đỗ Đình Bình Chồng 50 

 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không  

Ông Trịnh Đình Thắng – Thành viên BKS 

Giới tính : Nam 

Số CMTND :  038086015457   Ngày cấp: 11/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Ngày tháng năm sinh:  07/8/1986 

Nơi sinh  : Xã Định Hưng, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

 



24 

 

 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Dân tộc  : Kinh 

Quê quán  : Xã Định Hưng, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú : Phố Vệ Yên 1, Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, TH 

Số điện thoại liên lạc:  0919022981 

Trình độ văn hoá : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân QTKD 

Quá trình công tác:  

 T7/2009 - 9/2009: NV PTTT Công ty TNHH Đại phát và Công ty TNHH MTV LIM 

 T10/2009 - 7/2010: NVKD C.ty TNHH DVBV SG Nam Chính Trực - CN tại Đà Nẵng 

 T8/2010 - 2/2011: CB thống kê Công ty TNHH MTV Dêt 8/3 

 T6/2012 - 3/2015: Công ty CP Trung Tín 

 T7/2015 -  20/7/2022: NVKD Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà 

 Từ 20/7/2022 đến nay: Trưởng phòng phát triển thị trường 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:   Trưởng phòng phát triển thị trường 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Không 

Số cổ phần nắm giữ:  100 CP 

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:  
  

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

1 Nguyễn Thị Quỳnh Vợ 50 

Hành vi vi phạm pháp luật:               Không  

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
  

* Ông Nguyễn Quang Long – Thành viên BKS 

Giới tính   Nam 

Số CMTND  : 038071000188   Ngày cấp: 09/5/2021  Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Ngày tháng năm sinh:  01/5/1971 

Nơi sinh  : Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Dân tộc  : Kinh 

Quê quán  : Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú : 116 Trịnh khả, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa 

Số điện thoại liên lạc : 0936 384 968 

Trình độ văn hoá : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán 

Quá trình công tác:  

2001 - 2008 Kế toán Công ty Xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa 

2009 – 2015 Kế toán Công ty CP Vật tư tổng hợp Thanh Hóa 

2015 đến nay Kế toán trưởng Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam 
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Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  Không 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện 

Thành Nam 

Số cổ phần nắm giữ:  Không  

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:     Không  

Các khoản nợ đối với Công ty:    Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty:    Không 
 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2022 ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp 

Hội đồng Quản trị Công ty, nhằm duy trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông, đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn. 

- Tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và công 

ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty 

năm 2022 cụ thể: 

- Xem xét pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản 

trị, ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 theo các quy định của pháp luật và của Công ty. 

- Thẩm định báo cáo Tài chính các quý, cũng như năm của Công ty, nhằm đánh giá trung thực 

và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách 

tài chính hiện hành của Việt Nam... 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và BKS 
 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và BKS năm 2022 

 

Họ và tên Chức vụ 
Tiền lương, 

thưởng 
Thù lao 

Tổng thu 

nhập 

Ông Lê Anh Tuấn 

Chủ tịch HĐQT (từ ngày 

20/6/2022) 

Thành viên HĐQT (đến 

ngày 20/6/2022) 

- 70.800.000 70.800.000 

Ông Trương Vạn Thành 
Chủ tịch HĐQT (đến ngày 

20/6/2022) 
- 201.450.000 201.450.000 

Bà Vũ Thị Lý 

TV HĐQT (từ ngày 

20/6/2022) kiêm TGĐ (từ 

ngày 19/04/2022) 

130.488.000 12.000.000 142.488.000 

Ông Vũ Mạnh Đoàn 

Thành viên Hội đồng 

Quản trị (từ ngày 

20/6/2022) 

- 12.000.000 12.000.000 

Ông Nguyễn Thanh Hải 

TV HĐQT (đến ngày 

20/6/2022) kiêm TGĐ 

(đến ngày 19/04/2022) 

78.004.000 52.800.000 130.804.000 
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Họ và tên Chức vụ 
Tiền lương, 

thưởng 
Thù lao 

Tổng thu 

nhập 

Ông Lê Văn Tường 
Thành viên HĐQT (đến 

ngày 20/6/2022) 
- 52.800.000 52.800.000 

Ông Lê Mạnh Chiến 
Thành viên HĐQT (đến 

ngày 20/6/2022) 
- 52.800.000 52.800.000 

Ông Phạm Văn Lợi Phó Tổng Giám đốc 122.022.000 - 122.022.000 

Bà Hoàng Thị An 
Kế toán trưởng (từ ngày 

19/04/2022) 
55.746.000 - 55.746.000 

Đỗ Văn Thái 
Trưởng BKS (đến ngày 

20/6/2022) 
 33.000.000 33.000.000 

Cao Thị Hiền 

Trưởng BKS (từ ngày 

20/6/2022)UV BKS (đến 

ngày 20/6/2022) 

 18.000.000 18.000.000 

Nguyễn Quang Long Thành viên BKS     30.000.000 30.000.000 

Trịnh Đình Thắng 
Thành viên BKS (từ ngày 

20/6/2022) 
 12.000.000 12.000.000 

Cộng  386.260.000 547.650.000 933.910.000 
 

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có 

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Không có 

 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 
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B{o c6o cta Ban Tdng Gi6m tliic

86o c6o ki6m torin iIQc lfp

Fi6o cho tii chinh tIf, dugc ki6m tofn

BAng cdn A6i t6 toan

B6o c5o ki5t qui hoat tlQng kinh doanh

B5o c6o luu chuy6n ti6n t0

Bin thuy6t minh B5o c6o tdi chinh
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CONG TY CO PHAN THANH HOA _ SONG DA
SO ZS Oai 16 LC Lo. i, pliud'ng I am Son. thAnh phd fhanh H6a, tinh lhanh H6a

Ban T6ng Gi6rn rl6c C6ng ty Cd phAn flranl-r Hoa - S6ng Di (sau dAy ggi tit li "Cdng ty") trinh bdy 86o

c5o ndy cirng v6'i 86o c6o tdi chinh c[ra C6ng ty cho ndm tdi chinh k6t th(rc t4i ngdy 3l th6ng 12 ndm

2022 dddrroc ki6m toan boi c6c ki6rn todn vi€n dQc lqp.

KHAr euAr vn corc rv
Cdng ty C6 phAn Thanh Hoa - S6ng Dd duo. c thinh lAp vd hoat dQng theo Gi6y chimg nh6n ddng ky

cloar.rlrnghi6p sOZSOOIIZST6ngity lgth6ng5nfun2004vdcdcGi6ychirngnh4nd[ngkydoanhnghiCp
thay ddi do So'Kti ho4ch vd DAu ttr tinh Thanh H6a c6p.

Ho4t dQng chinh cira C6ng ty trong nim tdi chinh k6t thirc t4i ngdy 3l th6ng 12 ndm 2022lrd kinh doanh

hdng h6a vd cho thu6 vdn phong.

Trp so' chinh cia C6ng ty dat tai sO ZS Oai l0 L6 Lo. i, phud'ng Lam Son, thAnh pli6 Thanh H6a, tinh
Thanh H6a.

HQI EONG QUAN TRI

C6c thdnh vi6n ciia FIQi d6ng quAn tr! trong nlm vd dtin tho'i cli6m lAp b6o c6o ndy g6m:

BAo cAo cuA BAN ToNG GIAM Doc

Chu tich 86 nhi6m ngity 2010612022

Uy Vi6n D6n ngiy 2010612022

Ong TrLro-ng Van Thiinh Ch[r tich Mi6n nhi6m ngdy 2010612022

Bd Vir Thi Li Uy vi6n 86 nhi€m ngiry 2010612022

Ong Vfr Manh Dodn Uy vi6n Bo nhiirn ngay 2010612022

Ong Nguy6n Thanh Hii Uy vi6n MiSn nhi6m ngdy 2010612022

Ong L6 Vdn Tuong Uy vi6n MiSn nhiCrr ngiry 2010612022

Ong LC Manh Chi6n Uy vi€n Mi6n nhiQm ngdy 2010612022

BAN TONG GTAM EOC VA KE TOAN TRUONG

C6c thinh vi6n cfra Ban T6ng Gi6rn d6c vd K6 to6n trudng trong ndm vd d6n thoi di6m l6p b6o c6o ndy g6m:

Bd Vu Thi L), Tdng Girim d6c 86 nlri€m ngdy l9lO4l2O22

MiSn nhi6m ngdy 19104120226ng Nguy6n Thanh Hdi T6ng Gi5m d6c

Ph6 T6ng GiSm d6c

6ng L6 Anh Tu6n

6ng L€ Anh Tu6n

6ng Ph4m Vdn Lgi

Bd Hodng ThiAn

Be Vfr ThiL)?

KIEM TOAN VITN

Ki5 to6n truo'ng

,.t
Ke toan trtlong

Bd nhiQm ngiry 1910412022

Mi6n nhiQm ngiry 19/0412022

l,
.o

7,
I

ri

\
+l

{I

Chi nh6nh COng ty TNHH Dich vu Tu v6n Tdi chinh K6 to6n vd Kiilm to6n Nam ViCt dA kiiSm to6n B5o

c6o tii chinh cho ndm tdi cliinh t<,5t thfic t4i ngdy 3l th6ng 12 ndm2022.

cONG nO rnAcn NHrpM ctn n,q.N ToNG cr.q.Nr o6c n6r vol BAo cAo r.q.r cHir[H

Ban Tdng Gi6m d6c C6ng ty chfu trr{ch nhiQm vd viQc lflp 86o c6o tdi chinh phin 6nh trung thyc, hqp l;f
tinh hinh tdi chinh, k6t qui ho4t dQng kinh doanh vi tinh hinh luu chuyi5n tiAn tQ cria C6ng ty trong n5m.

Trong qu6 trinh lflp B5o c5o tdi chinh, Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty cam k6t cl6 tu6n thfi c6c y6u cAu sau:
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coNc rY co pnAN THANH HoA - sOrvc oA
SO ZS pai 16 LC Lgi,-phudng Lam Son, thdnh ph6 Thanh H6a, tinh Thanh H6a
B6o c6o cria Ban T6ng Gi6m tl6c (ti6p theo) :

- Lvachgn c6c chinh s6ch k6 to6n thich hqp vd 6p dsng c5c chinh sSch ndy mQt cSch nh6t qu6n;

- Thgc hiQn c6c dhnh gi6 vd c6c u6c tinh mQt c6ch hqp ly vd thfn trgng;

- NCu 16 c6c chu6n mgc k6 tohn 6p dgng cho C6ng ty c6 dugc tu0n thtr hay khdng vdtdt chcSc sai lQch

trgng y6u dd clugc trinh bdy vi gi6i thich trong 86o c6o tdi chinh;

- LAp B6o c5o tdi chinh dga tr6n co sd hopt dQng kinh doanh 1i6n tqc, trir trudng hqp kh6ng th,5 cho

rlng C6ng ty sC di5p tsc ho4t ilQng li6n tgc;

- fhit5t lfp vd thUc hi€n hQ th6ng kirSm so6t nQi b0 mQt c6ch hiru hiQu nhim h4n ch6 nii ro c6 sai s6t

trgng yr5u do gian ldn hoflc nhAm l6n trong viQc lpp vd trinh bdy 86o c5o tdi chinh.

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty dim bio ring c6c sO kr5 to6r, duo. c luu gitr dO phAn 6nh tinh hinh tdi chinh

cria C6ng ty v6i mric rlQ trung thqc, hqp ly t4ibht cri thdi eli6m nio vd ilAm bAo ring B5o c5o tdi chinh

tu0n tht cdc quy <linh hiQn hdnh cira Nhd nu6c, cl6ng thoi c6 tr6ch nhipm trong viQc b6o el6m an todn tdi

sin cria C6ng ty vd thgc hiQn cdc biQn ph6p thich hqp di5 ngdn ch{n, ph6t hi6n c6c hinh vi gian lfn vd c6c

vi ph4m kh5c.

Ban T6ng Gi6m cli5c C6ng ty cam ktit cld tudn thri c5c y6u cAu n6u trdn trong viQc lfp 86o c5o tii chinh.

Thanh Hda, ngdy 07 thdng 3 ndm 2023

e;
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BAo cAo KIEM ToAN Doc LAP

Kinh gui: Her EoNG euAN TRI vA BAN ToNG cram ooc

cONc ry co pnAN THANH HoA - s6Nc o.q'

Chirpg toi dd ki6m to6n B5o c6o thi chinh kdm theo c[ra C6ng ty C6 phAn Thanh Hoa - S6ng Dd duo. c lAp

ngdy07th6ng3 ndrn2023,riltrang06d6ntrang34,baog6m: BingcAnA6i feto6ntai ngdy31th6ng12

r-itm 2022,86o c5o ktlt quA hoat d6ng kinh doanh, 86o c6o lLrLr chuy6n ti6n tQ cho ndm tdi chinh k6t thrjrc

cirng ngdy vd BAn thuyt5t minh 86o c6o tdi chinh.

Trrich nhi(m cfiu Ban T6ng Gitim cl6c

Ban T6ng Ci6m d6c C6ng ty chiLr tr6ch nhi6m vd vi6c lAp vd trinh bdy trLrng thgc vd ho. p ly b6o c6o tii
cl.ri15 c[ra C61g ty theo chuAn mLrc k6 toiin, ch6 d0 kt5 to6n doanh nghiCp ViQt Narn vir c6c quy dinh ph6p

11,c6 li6n quan d6n viQc l6p vd trinh biy b6o c6o tdi chinh vii chiu tr6ch nhi0rn ve kitirn so6t n6i b6 md

Ban 'f6ng Ci6m d6c x6c dinh ld cAn thi6t ae Oam b6o cho vi6c ltp v2r trinh bdy b6o c6o tdi chinh kh6rrg
.:

c6 sai sot trong y0u do gian lAn hoic nh6m lin.

Trich nhiAm ctla Kiim totin viAn

Tr6ch nhi6m c[ra clifrng t6i ld du'a ra y kitin vd beo crio tdi chinh dga tr6n k6t quii ctra cuQc ki6m to6n.

Chrhng t6i dd ti6n hdnh ki6rn to6n theo cic chuAn muc ki€m torin ViQt Nam. C6c chuAn mr,rc ndy y6u cALr

ch[rng t6i tufin th[r chuAn mr,rc vi chc quy dinh vC d4o d['c nghe nghiQp, lAp k6 ho4ch vi thgc hiQn cu6c

ki6m todn dC aat dLro. c sg dAm b6o ho-p ly v6 vigc li6u bAo c6o tdi chinh cua C6ng ty c6 cdn sai s6t trqng

y6u hay kh6ng.

Cong viic ki6m todn bao g6m thqc hiQn c6c thrh tgc nham thu thAp c6c bing chfrng ki6rn to6n vC c6c s6

li€u vd thuyt5t minh tr€n b6o c6o tdi chinh. Cdc tht tLrc ki6m to6n dugc lua chgn dua trdn x6t doSn cua

ki6m to6n vi6n, bao gom d6nh gi6 rrhi ro c6 sai sclt trong y6u trong b6o c5o tdi chfnh do gian lAn lio{c

lhAm lfln. Khi thgc hi6n d6nh gi6 c6c riri ro nay, ki6nr toan vi€n dE xem x6t ki6m so6t n0i b0 cria COng ty

li6n quan d6n vi6c IAp vd trinh bdy b6o c6o tii chinh trung thuc, ho.'p ly nhim thi6t kti cric thfi tqc ki6m

to6n phir ho. p v6'i tinh hinh thLLc t6, tuy nhi6n kh6ng nhim muc dich dua ra 1, kitin vO hi6u qui ctia ki6m

so6t n6i b6 crha C6ng ty. C6ng viQc ki6rn to6n cirng bao g6m cl6nh gi6 tinh thich ho. p cira cdc chinh s6ch

k6 to6n du'gc 6p dung vd tinh ho-p ly cfia c6c u6c tfnh k6 to6n cua Ban T6ng Gi6m d6c ciing nhu d6nh gi6

r i€c trinlr hr\y torrg thj bao cao tii chinh.

Chirng t6i tin tLL6'ng ring c6c bing chrl'ng ki6m toiin tnd ch[tng t6i dd thu thQp duqc ld dAy dir vzi thich ho. p

ldn-r co s6'cho 1i ki€n kiem todn cira chung t6i.

Tru sii chinh
29 Hoing Sa, Phrrdng Da Kao, Quin 1, TP H6 Chi Minh
Di€n thoai: 028 3910 3908 / Fax: 028 3910 4880

Email: namviet@aascn.com.vn / Web: www.aascn.com.r'n

Chi nhdnh HA NOi
P408 Tda lTTl duong Hoing Dao Thiiy, phrrong Trung Hda.
quan CAu Giay, Hi Noi / Dicn thoai: 024 628 1.128 I
Email: info@namviethn.vn / Web: www.aascn.com.vn
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B6o c6o ki6m todn tIQc Ifp (tit5p theo)

i fi\n cfia KiAm tutin viAn

Theo y ki6n crha ch[rng t6i, b6o c6o tdi chinh di phin hnh trLrng thuc vd ho-p ty, tr6n c6c k]ria canh trgng

yt5u tinh hinh tdi chinh cria COng ty C6 phAn Thanh Hoa - Sdng Dd tai ngAy 3 1 thring 12 ndn 2022, cing

nhLl k6t qLrii hoat d6ng kinh doanh vd tinh hinh lLru chLry6n ti6n t6 cho ndm tii chinh k6t thirc cing ngdy,

phir ho. p v6'i chLrAn mgc k6 to6n, ch6 d6 k6 to6n doanh nghi6p Vi6t Nam vd c5c quy dinh ph6p lli c6 li6n

,i
quan ddn viec lap vd trinh bdy brio c6o tii chfnh.

Hd N|i, ngay 07 thdng 3 ndm 2023
Chi nhinh Cdng ty TNHH Dich vg Tu vin Thi

chinh Xti toin vir Ki6m toin Nam Vi6t

L0 My Trang
SO Ciay CN DKIIN ki6m to6n: 3164-2021- I 52- I

Gi6m tl.5c

tohn: 0941-2023-152-]r

ffi
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Ki6m to6n vi6n
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cdxc ry co pnAx THANTH HoA - s6Nc nl
so zs oai t0 lQ r-qi, ptug"g Lqln So'n, thdnr ph6 runl Hou, rinh rhanh H6a

rAxc cAN DoI KE ToAN
T4i ngiy 31 thring 12 ndm}022
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Tidn vi c6c khoin tucrng tluong tidn
I len

Cdc khoin tuong duong ti6n

Eflu tu tii chinh ngin h4n
Chring kho6n kinh doanh

Du phdng gihm gi6 chring kho6n kinh
doanh
DAu tu n6m gifi'd6n ngdy cl6o h4n

Cdc khoin phii thu ngin hqn
Phii thu ngin han cria khr{ch hdng
Tri tru6c cho ngudi b5n ngin han

PhAi thu nQi bQ ngin hpn

Phdi thu theo ti6n dQ k6 hoach ho.p
cl6ng xdy dpng

Phii thu vA cho vay ngin h4n

Phdithu ng6n han khric

Du phdng ph6i thu ng6n han kh6 ddi (*)
Tdi sin thii5u cho xri l;f

Hdrng tdn kho
Hdng t6n kho
Du phdng gihm giShdng t6n kho (*)

Tii sin ngin hp khdc
Chi phi trhtrulc ng6n han

Thui5 gi6 tri gia t6ng rlugc khSu trri
Thu6 vd c6c khoin kh5c ph6i thu Nhd
nu6c
Giao dich mua b6n lAitrdi phidu Chinh
phn
Tdi sin ngin han kh6c
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3.293.567.234
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9.034.460.777
'539.438.780
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TAI SAN DAI HAN

Cic khoin phii thu ddri h4n

PhAi thu dii h4n cria kh6ch hdng

Tri tru6c cho ngudi b6n dii han

Vtin kinh doanh 6 clon vi tryc thuQc

Phii thu nOi b0 ddi han

Phii thu ddi hpn kh6c

Dg phdng ph6i thu dii han kh6 ddi (*)

- r,-..lar san co drnh

Tdi sAn cd dinh hfru hinh

- Nguy2n gid

- Gid tri hao mdn lAy ke C)
Tii s6n cti dintr thu6 tdi chinh

- Nguy€n gid
- Gid tri hao mdn lily kd e)

" a-.Tii sin c6 tlinh v6 hinh

- NguyAn gid
- Gid tri hao mdn lny kA fl

n6t Aqng sf,n iIAu tu
Nguy6n gi5

Gi6 tri hao mdn lfry kC (*)

Tii sin d& dang diri h4n

Chi phi sin xu6t, kinh doanh dd dang
ddi han
Chi phi xAy dgng ccv b6n dd dang

EAu tu tiri chinh dii han

Tii sin ddri h4n kh6c

Chi phi tri tru6c ddi h4n

Tdi sin thu6 thu nhfp hodn l4i
Tdi sin dii h4n khSc

200

210

211
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214

216

219
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224

225

226

227

228
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230
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232

240

241

242

250

260

261

262

268

Y.02

v.03

v.04

v.07

v.08

v.09

23.853.956.583

12.654.379.3L9

12.654.379.319

28.12s.631.314
(1s.471.2s 1.99s)

10.990.852.85s

20.870.696.426

(9.879.843.s71)

208.724.409

208.724.409

24.t97.745.584

12.s0s.833.273

t2.505.833.273

26.600.803.432

(14.094.970.1s9)

11.599.502.93s

20.870.696.426

(9.27 t.193.491)

92.409.376

92.409.376

TONG CSNG TAI SAN 270 70.963.388.740 74.000.938.s28
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NO. PHAI TRA

Nq ngin h4n

Phai tra ngrroi bdn ng6n harr

Nguo'i mua trA tidn tru6c ngin han

Thuii vd c6c khoiin phai n6p Nhd nu'6'c

PhAitrA ngLlo'i lao d6ng

Chi phi ph6i tr6 ngin han

Doanh thu chua thpc liiQn ngin han

PhAi trA ngdn han kh6c

Vay vd no- thu6 tdi chfnh ngdn han

Qu! khen thuong, phrhc lo-i

Ng'dii h4n

Doanh thu chr-ra thLrc hi6n ddi han

VON CHU S6 HIIU

V6n chri s6'hiru
V6n g6p cira ch[r s6'hii'Lr

- C6 phiAu 7th6 rh6ng c6 quyin hi€u
quy€t
- Lo pnttu tnt Llut

C6 phitiu quy (*)

Qu! dAu tu' ph6t tri6n

Lo. i nhuAn sau thu6 chua phAn ph6i

Loi nhudn sau thui chra phdn phAi tAy
kA dAn cu6i ncint trtrrlc
Lcti nhuqn sau thuA chra phiin phtii
ndm nay

Ngu6n kinh phi vi quf khric

400

410

411

4l1a

411b

4t5
418

421

421a

421b

430

330

336

300

310

3ll
312

313

314

315

318

319

320

322

v.t 1

v.t2

v.13
v.l0

v.t4

Y.t4

30.782.573.904

30.782.s73.904

t3.2r1.r08.637
308.303.702

362.066.370

50.662.991

422.354.76;
16.423.461.558

4.6t5.878

40.180.814.836

40.180.814.836

30.000.000.000

30.000.000.000

(2.162.020.000)

8.923.t78.729

3.419.656.101

3.119.656.107

34.362.683.313.

34.362.683.313

16.3t7.250.379

772.640.669

414.96r.r87
446.692.689

262.515.284

15.562.530.713

586.032.392

39.638.255.215

39.638.255.215

30.000.000.000

30.000.000.000

(2.t62.020.000)

8.023.t78.729

3.777 .096.486

'.

3.777.p96.486

TONG CONG NGUON VON 440 70.963.388.740 74.000.938.528
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rAo cAo KET euA Ho4T D9NG KINH DoANH
NIm 2022

Ngucri Ifp bi6u Kii to{n tru&ng
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BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE
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(291.21s.s77)
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2.

3.

4.

5.

6.

IIr.
1.

Luu chuy6n ti6n tir ho4t ilQng tiri chinh
Ti6n thu tu ph6t hdnh c6 phi6u, nhfn v6n g6p
c[ra chri sd htu
TiAn tri lai vi5n g6p cria cht sd htu, mua 14i

c6 phitSu cria doanh nghiQp rl5 ph6t hdnh
Ti6n thu tu di vay
-. 

). L
I ren tra ng goc vay

Ti6n tri ng g6c thu€ tii chinh

C6 tr?c, lqi nhu6n cld trA cho chri sd hffu

Lru chuydn tiin thudn th hogt itQng tdi
chlnh

Luu chuy6n tidn thuin trong nim

Tiijn vi tuong tlucrng tidn ttffu nim

Anh huong cta thay d6i t'i gi6 h6i do6i quy
-4,dor ngoar t9

Tidn vdr tuong tluong ti6n cuiii nlm

3l

)/.

JJ

34

3s

36

40

50

60

61

70

93.841.254.394

(92.980.323 .549)

Q.744.ts}.7e0)
(1.84s.219.94s)

(904.722.780)

4.198.290.0t4

3.293.567.234

113.508.223.77s

(106.019.313.2t2)

(2.846.186.s00)

4.642.724.063

(410.2s4.360)

4.608.s44.374

4.198.290.0I4
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CONG TY CO PHAN THAIYH HOA - SONG DA
SO ZS Oai lQ L6 L_qi, phuong I am So'r.r, thinh ph6 Thanh H6a, tinh Thanh H6a

gAN THUYET MINH BAo CAo TAI CHiNII
Nim 2022

I. DAC DIfM HoAT DQNG CUA DoANH NGHIEP i

01. Hinh thfc s& hfru viin

Li C6ng ty c6 phAn.

02. Linh vqc kinh doanh

Linh vuc kinh doanh ctia C6ng ty li thucrng mai vi kinh doanh b6t clQng sin.

03. Nginh nghd t<inn doanh

Hopt dQng chinh cria C6ng ty trong nim tdi chinh kiSt thric tpi ngiy 3l thilng 12 ndm 2022litkinh
doanh hdng h6a vd cho thu6 vdn phdng.

04. Chu k) sf,n xu6t, kinh doanh th6ng thulng

Chu k! s6n xu6t kinh doanh th6ng thudng cria C6ng ty kh6ng qub 12thdng.

05. Ciu trric doanh nghiQp

- Danh sSch c6c clon vitruc thu6c kh6ng c6 tu c6ch phdp nhdn hach to6n phrJ thu6c d€n301612022:

TCn dcrn vi Dia chi

Xi nghidp Thuong mai - Dich vu s6 I LO CC4, KCN TAy Bic Ga, D6ng Tho, Thanh H6a

Xi nghiCp Thuong rnai - Dich vy s6 2 SO t3 Cao Thdng, P.Lam Son, TP. Thanh H6a, Thanh H6a

Xi nghidp Thuong rnai - Dich vu s6 3 56 301 TrAn Phf, P.Ba Dinh, TP. Thanh H6a, Thanh H5a

Xi nghiCp Thuong mai - Dich vu s6 6 L6 cc4, KCN TAy B6c Ga, D6ng Tho, Thanh H6a

TiL ngdy 011712022, c6c xi nghiCp dd hach to6n tAp trung.

Tai ngdy 3l th6ng 12 ndm2022, s6 nhAn vi6n cira C6ng ty ld 36 ngu'di (tai ngdy 3l th6ng 12 ndrn
2021 liL 64 ngLro'i).

rr. xAu rAr cHiNH, DON v[ TrEN TB srl DUNG TRONG xr roAx
01. NIm tii chinh

Nam tdi chinh cira Cdng ty Uit aAu til ngdy 01 thring 01 vd ktit thfc tai ngdy 31 th6ng 12 hdng ndm.

02. Eo'n vi tidn t6 sii'dgng trong k6 toin

Dcyn vi ti6n tC s[r' dung trong ghi chdp ki5 to6n ld d6ng Vi6t Nam (\ND).

III. CHUAN MrI. c vA cnr De KE TOAN AP uq-rxc

01. ChO dO ki5 tofn rip rlgng

C6ng ty 6p dung cn6 A9 kO to6n doanh nghidp Vi6t Nam ban hdnh theo Th6ng tu. sO 2O0l20t4lTT-
BTC ngdy 22thlng 12 ndm 2011,cdc chuAn mu'c k6 todn Vi6tNam do 86 Tdi chfnh ban hinh vd
c6c vdn bin s[La a6i, UO sung, huiing d6n thLrc hi6n kdm theo.

02. Tuy6n bii vd vi6c tuin thi ChuAn mgc kG to:in vir cnO O6 k6 tofn

Ban T6ng Gi6rm d6c clam bAo Bao c6o tdi chinh dtro-c l6p vd trinh bdy phir ho-p v6i c6c chuAn muc
k6 to6n, cne AO kC to6n doanh nghi€p Vi6t Nanr hi6n hAnh.
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J gplqry c6 pnAx rHANH Ho;\ _ sOxc oA
:9 2f.Dails Le Lei. phu'ong Lam Son. thil;hd r,;nh H6a, tinh rhanh H6aBdn thuydt minh Brlo crio tai chinh (ti€,p theo)ll!H (''\

rv. cAc cnirvn sAcn xr roAN Ar ogNc
01' Nguy6n tic ghi nh{n cric kho6n ti6n vi c6c khoin tuo,ng tluong ti6n ,

Cric kho6n titin bao g6m tidn rndt, tidn gfi.i ng6n hAng.
cric khoan tllong du'ong ti6n ld cdc kliodn dAu tu' ngin han 

Xnul,*. 
q:,i 

93 
thring c6 kh6 ndng chuy.n

:ij ff 
ddng thdrrh tien va khdng .o ,,r,iJu ;i;r;";" 

"i,,,rc, o6i thanh ti6n k6 tir ngdy m,a kho6n

02. C:ic kho6n ng,ph:ii thu
No phai thu Id s6 titin c6 th6 thu h6i cira khrich hdng hodc c[ra crlc dtli tuo. ng kh6c. No.ph6i thu dtro.ctrinh bdy theo giri tri ghi s6 trir di ciic krroan dy phdng phrii thu kh6 ddi.

IJ:;#1?::::: "" 
khoi. phdi thu Id ph6i thu kh6ch hdng vd ph6i thu khric duoc thu,c hi6n theo

' Phai thu cfra khrich hdng phrin rinh c6c kho6n phaii thu mang tfnh ch6t thuo.ng mai ph6t sinh tirgiao dich c6 tinh chdt mua - b6n giira C6ng t1, vd ngu.o.i mLra ld do.n vi dQc I{p v6.i C6ng ty.

;,jTi,:': 
ki6c ph6n 5nh c6c kho6n phdi thu kh6ng c6 tinh thuong mai, kri6ng li6n quan d6n giao

Du phong phai thu kh6 ddi du'o-c l6p cho tirng khorin no- ph6i thu kh6 doi cdn crl.vdo tu6i no.quri hancLra c6c kho6n no- hodc du,ki6n rnfrc t6n ttrdt 
"O 

tfre *ay .a.
o5i vo'i no- phrii thu chu'a quii han thanh toiin nhLrng kh6 c6 kh6 nSng thu h6i: can cf vdo drr ki6nrnLi'c t6n ttr6t Oe lap dU phong.

03. Nguy6n tic ghi nh{n hing t6n trho
IJdng t6n kho dL,sc glri nh6n theo giri 

i9",, Tiy'"rq f,on gia tri thuan c6 thti thu.c hi6n du,o-c th6p ho-ngi6 
-s5c thi phdi trnh.theo gir{ tri thJan c6 th6 thp.cliQn d;,n;.;;;;ffi;;,il?n" bao g6m chi phrrnua' chi phi chti bi6n vd c6c chi phi.li6n quan tru'c iiep r.rra" ph6t sinh dE c6 du.qc hdng t6n kho oclia di6rn vd trang thrii hi6n tai. Giri tri thuan 

"o 
,hJ,nrri r.,ign aoo... du.o-c x6c dinh bdng giri b6n u6c

;,lll:;:1,:'" 
chi phr tr6'c trnh d6 hodn thdnh sdn ,l,ar"..i,,L chi phr tiep thi, brrn hdng vd phdn ph6i

Gid rri hdng t6n kho du'oc x6c dinh theo phuong phrip binh qudn gia qLry6n.
Hang t6n kho duo-c hach toiin theo phu'ong ph6p k6 khai thu.o.ng xuy6n.
Dtr phong gi6m gi6 hdng t6n kho du-oc ldp vdo thd'i cli6m cu6i nam cdn cfr theo s6 ch6nh l6ch gi&agii goc cua hdng ton kho I6'n hon gi6irithuan c6 thti thu,c hi6n du.o-c.

riJ. \sur.6n tic ghi nhfn vi khiu hao tii s6n cii ainh
\-gtt1.On tric ghi nhQn TSCE hiht hinh
Tii sa, c6 dinh hiru hinh du'o'c ghi nhil tflo gi6 g6c. Trong quii trinh slr dung, tdi sdn c6 dinh hri,uirlnh dLro-c ghi nh6n theo nguy6n gi/a, giittri hao mon ILr! kt5 vd giri tri cdn rai.
Phrccrng phrip khiiu hao TSCD ltiru hinlt

l:;'3i,;Xlilllduo'c 
kh6u hao theo phLrong ph6p du'org thing dua tr6n tho.i gian hr.u dung udc

l
+

il
\

al

a

-

-1

- \hd cLi'a, vdt ki6n trirc

- M6y m6c, tlrir5t bi

- Phu'ong ti6n v6n trii, trLrydn dIn

05 - 20 nim

04 - 08 ndm

05 - 08 ndm

13

t---

- 

:



Ia

I

Irl

I
J.

lf,

t

a

t

a

a

d

a

a

!\

aa

I

cONc rv c6 pnAx rHA\H HoA - soxc oA
19 

zs-oai16 LC Lgi, phuong Lam So'n. thdnh ph5 Thanh H6a, tinh Thanh H6a
Brin thuy6t minh Brio crio tir-i chinh (tiep theo)

Nguydn gid

n5t a6ng sAn clAu,tu dugc^ghinhdn theo gi5 g6c. Trong qu6 trinh n6* iir cho tlng gi5, ho{c cho
thu6 hoat cl6ng, b6t dQng s6n <lAu tu'ouqc ghl nn6n ttreo"nguyen gi6, gi6# nuo ,d, I"r; L3;ffi;;i
cdn 14i. C6.c.chi ph-i ph6t sinh sau khi dua U6t a6ng s6n <lAutu 

"ao 
* dpng cluo. c ghi nhfln vai bao

:,i^o \clqu6 
ho4t tlQng kinh doanh trong ndm md c6c chi phi niy phdt sinh. Trong cZc trucrng hqp c6

th6 chri'ng minh m6t c6ch 16 rdng ring cdc kho6n chi phindy ldm loi fch kinh t[trong tucrng lai du
tfnh thu duo-c tir viQc su.dpng b6t dQng s6n cldu tu vuE mr?c ho4t dQng ti6u chuAn &uq" O6rh gi6
ban cl6u thi c6c khoin chi phi ndy ouqc-ghi tlng nguyCn gia urit oOrg JriaA, *'*" 

'
Khiiu hao

Kh6u hao {u-o. c tinh theo phuong ph6p tludng thEng dga tr6n thdi gian htu dpng u6c -tinh cta b6t
tl6ng sdn clAu tu. Tho'i gian hiru dlrng u6c tinh nhu sau:

- Nhd cri'a 30 - 36 n[m

?lj 
u9l* s1n 

lAg 
tu nirn giti' chrr ting gi6 kh6ng du'o'c trich kh6u hao. Trudtg ho-p c6 bing chfrng

chac chan cho th6y b6t agng sin dAu y ra_," giir"cho' ianggidbi giim gi6.so v6I giatrithitriong vi
klio6n giarn gi6 dugc xiic dinh m6t c6ch dring tin c4y thi b6t {gns san-aAu tu nim giir cho'tang"gi6
duo-c ghi gidm nguydn giri vd t6n thAt cluo-c glii nhan vao gi6 v6n lidng b6n.

06. Nguy6n tic ghi nh$n chi phi trzi tru6c

c6c chi phf da phrit sinh li6n qLran oe1 
5c1 

quA ho4t <l6ng sin xu6t kinh doanh cira nhidu kj, kti torin
dr-ro-c lrach to6n vdo chi phi trd tru6'c de phAn bO Ain vAo k-et qui hoat d6ng kinh doanh trorg 

"a. 
f.f f.O

to6n sau.

Vi6c tfnh vd phdn b6 chi phi tra lnto'c vdo chi phi sin xLr6t kinh doanh tu'ng kj,k6 to6n duo-c can cir
vdo tfnh chdt, mi'c 

10^,,11* 
to4i c.h.i p.hjqc r;racilgn,phtLong ph6p vd ti6u trr,:,:" p'rra, rrJ il j;. d;'j;

trd trLr6'c dr-roc phan bo ddn vdo chi phi sAn xu6t kinlr doanlitleo^phuong ph6p du.crng thing.
07. Nguy6n tic ghi nhfn ng phii trri

C6c kho6n no- phai trd duo-c glri nhdn cho sti ti6n phni trii trong tuong lai li6n qLran dtin hdng h6a vd
dich vu dI nhdn dLro-c.

Vi6c ph6n loai c6c khotin no' phai tra Id phai tra nguo'i bdn vd phii tr6 kh6c duo-c thuc hi€, theo
ngLry6n tic sau:

- Phai trA ngu'oi brin phAn 6nh c6c kho6n phai tra rnang tinh ch6t thuo.ng mai phrit sinh ti1 giao
dich mua hdng h6a, dich vy, tdi sin vd ngu'o'i b6n Id do'n vi dQc lap v6:i C6ng ty, bao go,i ca
c6c khoan phdi rra khi nhap khau th6ng qua ngLroi nh6n iy th6c.

- Phai tra kh6c phAn rinh c6c khoin phai tr6 kh6ng c6 tfnh thuo'ng mai, kh6ng li6n quan dt5n giao
dich mua, b6n, cung cAp hdng h6a dich vu.

08. \gu1'6n tic ghi nh{n vay

C6c khotin vay duoc theo d6i theo tirng d6i tuo-ng cho vay, trmg khe u6.c vay no- vd kj, han phdi tra
cLia c6c khodn vay.

09. \gur,6n tic ghi nhfn doanh thu chua thuc hi6n
Doanh thu cl.rua thgc hi6n ld s6 ti6n cfra kh6ch hdng dd tra tru6'c cho m6t hodc nhidu kj, k6 torin v6
cho thLr6 tdi sdn.

Doanh thtt chua thu'c hi6n clu'o'c k6t chuy6n vdo doanh thLr b6n hdng vd cung c6p dich vu theo s5 tidn
duoc xdc dinh phu lro-p v6'i tirng kj,k6 to6n.

I l.). \gur'6n tic ghi nhfn viin chri s6' hfr'u

Von g6p cira chit so'liLi'tr duoc ghi nhAn the'o s6 ron thu'c 96p cta chil so hiru.

05. Nguy6n tic ghi nhfln vi khdu hao n6t aQng sin tIAu tu

tl
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Brin thuy6t minh B6o c6o tii chinh (ti6p theo)
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CO phitlu qu!' ld c6 phi6u do C6ng ty ph6t hdnh vd sau d6 mua lai. CO phi6u qu! duoc ghi nh6n theo
giii tri thLrc t6 vd trinh bdy tr6n Bang cAn d6i kO torin ld m6t khoan ghi giarn v6n- chrh s6'hfr.Lr.

Lo-i nhu6n sau thu6 chua ph6n ph5i phan 6nh ktit qui- kinh doanh (lai, 16) sau thu6 thu nh6p doanlr
ng!iep vd tinh hinh phdn chia loi nhuAn hodc xir ly l5 cna C6ng ty. Loi nhuAn sau thu6 chu.a ph6n
ph5i cO th6.du'oc chia cho ciic nhd clAu tu clqa tr6n ty I€ g6p u6, ruu khi duoc Dai h6i d6ng c6
rt6ng/HQi d6ng quan tri ph6 duydt vd sar-r khi dd trfch iap cac'quy theo Di€u le'COng ty vd c6c-quy
dinh ciia phrip luAt Vi6t Nam.

C6 trjrc phii trA cho c6c c6 d6ng duoc ghi nh6n Id khoin ph6i tri trong Bang CAn d6i k6 torin cira
cdng ty saLr khi c6 quytlt dinh hodc th6ng b6o chia c6 trirc c'ho cac co dong.

11. Nguy6n tic vi phuo'ng ph{p ghi nhfn doanh rhu

Doanh thu hdn hiing hdn

Doanh thu b6n hdng duo. c ghi nhrin khi d6ng tho'i thoa man cilc di6u ki6n sau:

- PhAn I6'n riri ro vA lo-i ich grin li6n v6'i quyen so'hiLu s6n phAm hodc hdng h6a <ld duo-c chuyen
giao cho ngudi mua;

- Cgrg ty khdng cdn nim giii quy6n quan ly hdng h6a nhu ngudi so hfr'u hdng h6a hodc quydn
ki6m so6t hdng h6a;

- Doanh thr-r du'o-c x6c dinh tLro'ng d6i chic chin;

- C6ng ty dd thu duo-c hodc sE thu duoc loi ich kinh t6 tir giao dlch b6n hdng;

- Xric clinh duo'c chi phi li6n quan d6n giao dich b6n hdng.

Doanh thu b5n hdng du'o. c x6c dinh theo gi6 tri ho-p ly cira cdc kho6n ti6n di thu hodc s6 thu du.o-c
theo nguy0n tac kC toiin d6rr tich. C6c khoin nh6n tiu6c cfra khrich hdng kh6ng duqc ghi nhAn ld
doanh thu trong nf,rn.

Doanlt thu clto thuO tii sAn

Doanh thu cho thu6 tdi sdn dr.ro-c ghi nh6n theo phr-Long phrip du'o'ng thang trong su6t tho,i gian cho
thLr6. Ti6n cho thu6 nhAn trrr6c cLra nhi6u nam duoc p[a, b6 vdo doanh tt , pnl hqp v6,i tloi gian
cho thLr6.

Doanh thu ltor.rt itdng tdi chlnh

Doanh thu phrit sinh til ti6n lai, ti6n bAn qryen, c6 tfrc, lo-i nhuAn dr-roc chia vd c6c kho6n doanh thu
hoat d6ng tdi chinh kh6c dugc ghi nhAn khi thoa mdn d6ng thoi hai (02) di6u ki6n sau:

- C6 khi nlng thu du'o-c lo. i ich kinh t6 tir. giao dich d6;

- Doanh thu dr.roc x6c dinh tLrong d6i chic chin.

12. Nguy6n tic kO to{n cric khorin giim tril doanh thu

C6c kho6n giam trir doanh thu b6n hing, cung cAp dich vu ph6t sinh trong n5m g6m: Cniet mALr
thu'o'ng mai vd hdng b6n bi tra lai.

Ciic khoAn chi6t kh6u thLLo'ng mai, hdng b6n bi tr6 lai ph6t sinh cirng ndm tieu thu san phAm, hing
h6a dich vu du'o-c di6u chinh gi6rn cloanh thu cua nfun ph6t sinh. Truo'ng ho-p sAn phAm, hdng ho6l
dich vLr d5 ti6u tliu tir c6c nfun tru'dc, d6n ndm sau rn6'i phrit sinh ciic khoan girim tril.doanh thu thi
dtro'c ghi gi6rn doanh thu theo nguy6n t6c: N6u ph6t sinh tru'6c thd'i didrn phrit hdnh 86o cdo tdi
chinh thi ghi giarn doanh thu tr6n 86o c6o tzii chinh cua ndm lAp b6o c6o (ndm tru6.c), vd ntiu phdt
sinh sau thoi ditim ph6t hdnh Biro ciio tdi chinh thi ghi giAm doanh thu c[ra nim ph6t sinh (nam sau).

13. \guv6n tic ghi nhin giri v6n hing bin

Gi6 v6n hdng brln phAn 6nh tri gi6 r,6n cira hAng h6a. dich vu cung c6p trong ndm.

1(



14.

15.

v.

Sii cu6i ntm

Don vi tinh: WD

Sti tIAu nim

01. Ti6n vi cic khoin tuong tluo,ng tidn

_.:- lren
+ Tiin mdt
+ Tiin gti.i ngdn hdng kh6ng xya hqn

- C6c khoin tu'o'ng du,o.ng tiAn (-)

c0ng

02. Phii thu ciia khfch hiug

a. Plriii tltu ciio khrich hdng ngiin hun
- C6ng ty TNHH X6y dung Ciao th6ng ThLry lo-i

TAn Hanh
- Vdn phong Uy ban Nh6n dAn tinh Son La
- Phrii thLr ngin han cr}a kh6ch hdng kh6c
h. Phiii thu criu khdch hing ilrii hgn
c0ng

03. Trd tru6c cho ngud,i bdn

a. Trii tru.6c cho.ngu.ii bin ngin hrln
- Cong ty Co phin Dai Dong iien
- C6ng ry C6 phAn May S6ng H6ng
- C6ng ty C6 phAn Li6n doanh Kangaroo eu6c t6
- Tra tru6'c cho ngu'd.i brin ng6n tran kh6c
b. Trii trmic cho ngu:iri htin rtrii han
c0rg

c6uc ry co pHAN rEAr\iH HoA _ s6Nc oA
:? 

r?.tuiJO lc.tfr phuong Lam Son-thJJ pnl rrr"nh H6a, tinll rhanh H6a
Enn-thuyet minh Bdo crio Gi chinh (ti6p theo)

Gi6 v6n hing br{n ttuo. c ghi nhfn phir ho.p v6i doanh thu tlfl ph6t sinh bao g6m ca vi6c trich tru6c chiphi vio gi6 v6n hdng b6n.

Nguy6n tic vi phucrng ph6p ghi nhfn chi phf tdi chfnh r

cric khoan chi phf du-o. c ghi nh6n vdo chi phi tdi chinh rd chi phi cti vay v6n.
c6c khoin tr6n dugc ghi nhdn theo t6ng sti phrlt sinh trong ndm, kh6ng bt ftt v6i doanh thu hoattlQng tii chinh. Q ---'--) vs lrs vvr u

Nguy6n tic vdr phuong phdp ghi nhfn chi phf thu6 thu nhip doanh nghigp (TNDN) hiQn hinh
cllthl P:1tt nhfp doanh nghiep hiQn hdnh du-o. c x6c ttinh tr6n co sd thu nh6p chiu thu6 vd thu6sudt thu€ TNDN trong ndm hiQn hdnh.

TH6NG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNII BAY TRONG BANG CAN O6TKE TOAN

3.293.s67 .234

2.566.216.637

727.320.597

4.198.290.014

1.183.713.760

2.711.516.2 51

3.293.567.234 4.198.290.014
5?

c
in
ll
ct

tl
,

Sii cuiii nlm Sii tliu nim
9.034.460.777

93 6. 15 1 .900
8.098.308.877

6.114.257.035

340.706.000

s.773.5s1.03s

9.034.460.777 6.114.2s7.035

Sii cuiii nim Sii tliu ntm
539.438.780
3s8.902.890

155.521.996

2s.013.894

404.443.481
182.499.s20
201.865.209

20.078.7s2

16

539.438.780 404.443.481
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coNc ry cO pHAx rHA\H HoA _ soxc oA
s5 zs oai 16 L6 Lo-i, phLrong Lam So... ,r,ari-l prro riranh H6a, tinh rhanh Hria

04. Phii thu kh6c

Sii cu6i nlm

Eon vi ttnh: WD

S5 tt6u nnm
Gid tri Dg

phbng
Gid tr! Dqr

phbng
o. Ngrin hgn
- Tam ir.ng
- Ky quf, ky cu.o. c ng6n han
- Phrii thu ti6n thu6.ng doanh s6
+ C6ng ry TIVHH DiAn lanh Ht)a phcit
+ C6ng ry Cri phdn Muy St)ng Hing
+ C6ng ty TNHH Di€n meiy Ae(/A'

ViAt l{arn
+ C6ng ty Cii phdn phfclt rurrlc Rano
D6ng ' 6

+ C6ng ty.Ciiphin Throag ntai yd
San xudr N6i thtit The Oie

+ C6nB ty Cii phin st? Hai Dmms
+ Cdng ty TNHH Satt xuttt _ Thrrcrng

mai - Dich vu eui philc
+ C6ng ty Ctiphdn LiAn docrnh

Kangaroo quiic tA
- LIi du'thu
- PhAi thu khdc
b. Ddi hgn

C0ng

05. Ng'x6u

2.473.912.993

2.464.186.46;
1.473.373.7I B

s49.1 97.639

5.916.745.718

6.460.161
3.000.000.000
2.798.017.757
1.0s9.691.234

20.000.000

213.000.000

1.087.290.000

10.000.000

17.258.J66

360.775. I 57

105.000.000
7.267.800

12B.060.g00

13.919.991

269.631.215

9.726.527

2.473.912.993
: 5.916.74s.718

Sii cuiii nIm Sii tl6u nim

th,Tffi craea" ,r"*;;.ff,
Thoi gian
o116 hon t ra gdc .9jl,r"i:l

C6ng ty TNHH
Todn Thing TDT
C6ng fy TNHH
Quang Minh
Phdi thLr t6 ch[.c
r d cri nhdn khrlc

c0ng

Tr6n 3 nim 331.690.000 Tr6n 3 nim 33 1.690.000

TrCn 3 nim 112.625.501 - Tr6n 3 nim 1t2.625.501

6T - I niint
l-2ndnt
2 -3 ndnt

TrAn 3 niim

4 I 8.1 83.1 5B

62.715.00;
35 5.468.158

1B.B 14.500

18.811.50;

405.049.158 9.381 .400

6T - I ndm 13.102.000 g.381.q00
l-2ndnt
2 -3 nunt

TrAn 3 ndm 391.617.158 _

849.364.659 9.381.400 862.498.659 18.814.500
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couc ry cO pnAx rHA\H HoA - soxc oa
SO ZS Opi 16 L6 Lo-i, phudnr Lanr Son. thdnh ph6 Thanh H6a, tinh Thanh H6a
Biin thuy6t minh 869 9rio tii chjnh (tiep rheo)

06. Hing tdn kho

- Hing ho6

c0r,g

56 cu6i nlm

Don vi tinh: WD

Sd dflu nIm
Giri gdc Duphitng lrl0 goc Dqr phbng

32.309.0,+t.619 (152.521.290) 33.389.7 51.223 (s1s.296.736)

32.309.041.619 (7s2.s21.290) 33.389.7s1.223 (srs.296.736)

07.

Tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2022, gi6 tri hang t6n kho d_ing_cAm c6 tfr6 ch6p cho c6c khoan vay tai
NgAn hdng \i:32.309.041.619 d6ng theo Hep d6ng th6 ch6p hing h6a s6 3O05725O]2O22|IEDBD/
NHCT424-HTK ngdy 17 I 5 12022.

Ting, gi6m tii sin cii tllnh hin! hinh
Phuong tiQn

v$n tii, truydn T6ng cQng
dffn

Khoin mgc
Nhi cfra,

v$t ki6n trfic
M6y m6c,

thi6t bi

I. Nguy6n gi6

-t

L

,
L

,
L

-a

1_

/
t_

)
L

)
r-

I

I

L_
I
I

)
L--

I

il
l)

l*

/

-

,l

a

a

J

j

1

j

.t

{

Sd dr iIAu ndm

- Mua trong nim

- EAu tu XDCB hodn thinh

- Thanh l1i, nhugng b5n

- Giim kh6c

Sd dw cuili ndm

14.603.333.395 4.413.794.233

1.506.407.200 -

16.109.740.595 4.413.794.233

7.583.675.804

t.570.163.636

(1.ss1.742.9s4)

7.602.096.486

26.600.803.432

3.076.570.836

(t.ssl.742.9s4)

28.125.631.314

II. Gi6 tri hao mdn luf kG

Si6 tu itdu ndm

- Kh6u hao trong ndm

- Ting kh6c

- Thanh ly, nhugng b6n

- PhAn loai lai

Sii dn cuifi ndm

5.80s.058.868 4.116.160.78s

947.057.801_ 122.276.412_

6.7so.t r6.66; 4.23s.4s7.rs;

4.175.750.506

998.598.122

(6e1.6s0.499)

4.482.698.129

14.094.970.1s9

2.067.932.33s

(6er.6s0.4ee)

15.471.251.99s

III. Gi6 tricdn I4i

t. Tgi ngdy eldu ndm

2. Tgi ngdy cudi ndm

8.800.274.s27 297.633.448 3.407.92s.298 12.50s.833.273

9.ss9.623.926 175.3s7.036 3.119.398.357 12.6s4.379.3Ls

Tai ngdy 3l th6ng 12 ndm 2022, ngvy€n gi5 tdi s6n c6 dinh dE kh6u hao hiSt nhung vfin s[r dung ld
7 .131 .140.662 cl6ng.

Tai ngiy 31 th6ng 12 ndm2022.m6t s6 tdi s6n cO dinti hfru hinh co nguy6n gi6 va gi6 tri cdn lai
tlreo s6 s6ch lAn luoJ lA 14.181.049.424 ddng vd 7.950.918.713 rlong Oa:Ouo.c tie .frzii Ae arrn Ujl
clro c6c khoiin vay tai NgAn hdng Thuong rnai C6 phAn C6ng Thu'crng Vi6t Nam - Cii nnann eic
Thanh H6a.

13



coNc ry co pnAx rHA.r-H Ho^.\ _ soxc oa
19 

zs.oailQ L6 Lo. i, phuong Lanr Son. tr,arr., prra rrranh I{6a, tinh Thanh H6a
Brin thuy6t minh Brio,crio tij chinh (riep rheo)

08. T[ng, giim b6t tlQng srin tliu tu,
Eon vi t[nh: WD

Khoin mgc Sii tlAu nim Ting '1 Gi:im
Sd cuiii ntm

I

I

ll

a

t-

-

I

.l

I

I

.L

I

d

I

)

-l
lt-

I

J

I

.,/l

-t
I

--l
I

)

-l
I/

-l

x

l
I

I

-
-l

t,

I

l
Ir'

gi6,

- Quy6n su'dung d6t

- Nhe

20.870.696.426
nam trong nlm

20.870.696.426

20.sl0.696.42; - 20.870.696.426

+ffiffiffiruik6 ''"'.'*
- Nha 9.271.193.491 608.650.080 _ 9.879.8 43.571
III. ci6 tri cdn I4i 11.599.502.935 608.650.080 10.990.852.855
- Quydn sir dung d6t

- Nhe

o. IYgrin han
- Chi phi bio hi6m
- C6ng cu dung cu xu6t dirng
- Chi phi thu6 kho
- Chi phf st'a ch['a
- Czic khoin khhc

h. Drii lrgn
- C6ng cq dung cu xu6t dirng
- Chi phi sira chii,a tdi srin

- Cdc klrodn kh6c

c0ng

l1 .599.502.935

Tai ngdy 3l thang 12 ndm 2022.bdt d6ng sdn dAu tu'ld Trung t6m thtrong mai s6 25 Le1-o-i c6nguyen gi6 vd giri tri con lai tlieo s6 srich l6n lu'oJ Id 15.488-3ri.tq: AOrg ia S.S:i.qgOi-gr;brg
dd duo-c th6 ch6p A6 Oam b6o cho c6c kho6n va1, cia Ng6n hdng N6ng nghiCp vd phrit tri6n N6ngth6n Vi6t Nam - Chi nhdnh Thanh H6a .

Theo quy dinh tai chLriin mtrc k6 ,"11:9 05 -_"BAt d6ng sdn dAu tu,,, giri tri ho. p ly cr]a b6t d6ngsin dAu tu tai n-gay 31.!,:],* 
],2 

,lrr. 2022 cA,nduo'c trinh bdy. c6ng ty, hi6n chua x6c dinh dLroc gi6tri ho'p Iv cr]a bAt clong san dau tu tai ngdy 3t tlr6ng 12 ndm zozi i6ti"i-6av r.e, f6,,;a;1;;;;
b6o c6o tdi chfnh.lo.kl]:,,*.g gilo aicn tni tru'org ,iao gAn day cho taiaOrg,ln tlro.ng,u ,a ri"-,cirng dia di6rn v6.i U6t agn[ san dau ru cua C6ng ty;.

09. Chi phi tr:i tru6'c

- 608.650.080 10.990.8s2.8ss

Sii cuiii n[m Sii tlffu nIm
181.183.277

60.s11.816

54.325.835

46.81t.s22

19.534.104

208.724.409

36.387.441

167"496.698

4.840.270

152.753.256

69.742.646

25.203.886

25.000.000

t8.852.769

13.953.9s5

92.409.376

43.217.589

49.191.787

389.907.686 245.162.632

19
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coxc ry cO pnAx rHA\H Ho-{ - sorc oa
so zs oai 16 L6 Lo-i, phuong Lam Son. thanh pho Thanh I{6a, tinh Thanh H6a
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13. Cfc khoin phii tri, ph6i n6p kh{c

a. Ngrin han
- Kinh phf c6ng dodn

- Nhdn ky qu!, ky cLro-c ngin han

- C6 tirc. loi nhufln phii trA
- Cic kho6n phii tr6, phii n6p khdc

+ Chi phi tri dn, hd ro.khdch hdng
+ Ltiivay phai tra

C0rg

Sii cuiii nem

Don vi ttnh: WD

56 tIAu n5m

262.57s.284

15.448.133

85.057.425

t62.069.726
160.604.545

1.465.181

262.575.284

422.354.768

12.448.133

80.906.63s

329.000.000

329.000.000

422.354.768

I

.a
:l
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cdxc rv cO pnAx rHA\H Ho.\ - sorc oa
SO ZS Oai 16 LC Lo. i, phuon-u Lanr Sor. thanh ph6 Thanh H6a, tinh Thanh H6a
Brin thuyi5t minh B5o c:lo tiri chinh tticp tireo)

.J

-l
-l
-l
-J

-J

-J

-J

-J

-J

I

J

--l I

.J

-l

b. Chi tih vin gdp ctia chi sti ltti'u

+ OnB Trtrong Van Thdnh
+ Ong Nguy6n Thanh HAi
* Qng L6 Anh TuAn
+ Ong Nguy6n Xudn Bdc
+ Bd Nguy6n Thi Thanh 1-hiry
+ Bd Le Thi I-Iu0
+ C6c d6i tuo.'ng khdc

^; ,,7+ Lo pllteu quy

c0ng

S5 cu6i nem

Ecrn vi tinh: WD

Si5 ttAu nIm
Gi6 tri ri tc Gi6 tri Tn 16

2r.323.0g0.000
3.438.840.000

720.830.000
r.5r7 .240.000
3.000.000.000

0,00
0,00

71,08
11,46

, 0,oo
2,40
5,06

10,00

100

2.863.000.000
2.2s0.000.000
6.579.500.000
2.984.140.000
2.r48.410.000

10.174.950.000
3.000.000.000

9,54
7,50

21,93
9,95
7,16

33,92
10,00

10030.000.000.000 30.000.000.000

c. Ctic giao dlch vi vdn voi cric chri s0 hiru vd phAn phi|i cO trbc, chia lqi nhuSn
Nim nay

- V6n g6p c[ra ch[r so'lriru

+ V6n g6p dAu n[m
, -,x+ Von gop ting troltg tthm

+ V6n g6p gi6m trong ndm
..,,( , a, -+ V()n gop cuor nanl

- C6 tiLc, to-i nhLrfln d5 chia

d. Cii ptriiiu

Nim tru6c

30.000.000.000

30.000.000.000

2.700.000.000

^ r. ,4..so cuor nam

30.000.000.000

30.000.000.000

2.700.000.000

Sii tIAu nIm
- Sd lu'a'ng c6 phiiiu d6ng k1, ph6t h.inh

- 56 lLro*ng cd phi6u dd b6n ra c6ng ch[rng

- Co phiiu phi rlfing
+ C6 phi€u tru ddi

- S5 ILlo-ng c6 phitiu du'o-c mua lai
--.' ,.: ';- ('ti pltiiu phi thong

+ Co phidu mr ddi

- 56 lLro'ng c6 phi6u dang lLrLr hdnh

-: , -:+ Cd pltiittphr) thing
+ C6 phi€tr mt cldi

* MCnh gi6c6 phit5u dang luu hdnh: 10.000 d6ng/c6 phi6Lr.

e. Cic qui cfta Cing ty

- Qui dAu trr phat tri6n

c0r,g

15. C6c khoin mgc ngohi bring cin rt5i ti5 toan

a. No.'kh6 tldi iIfr xfr lf

- No kh6 tldi d5 xrlL 11,

Sii cuiii nnm Sii tlflu nIm
8.923.178.729 8.023.t78.729

8.923.178.729 8.023.t78.729

Sii cuiii nIm Sii rliu nIm

H(3.000.000

3.000.000

3.000.000

300.000

300.000

2.700.000

2.700.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

300.000

300.000

2.700.000

2.700.000

t.\21.314.109 1.105.494.109



coNc ry cO pnAN THANH HoA - soxc pa
S6 ZS Oai lO Ld Lo-i, phuong Lam Son. thnnh ph5 Thanh H6a, tinh Thanh H6a
Bin thuyGt minh 86o cf o thi chinh (ti6p theo)

-l
-I
-I
-I
-t
-J
-J

-J

-l
-I
-l
-t

t
tl

d

a

-:
I

_'

I

t

vr. TTTONG TrN BO sul\c crro cAc KHoAN MUC TRINH BAy rRoNG BAo cAo xm
QUA HoAT DQNG KINH DoiNH

01. Doanh thu trfn hing vi crng cip dich vg

- Doanh thu b6n hdng h6a

- Doanh thu kinh doanh b6t d6ng s6n

C0rg

Trong d6:

Doanh thu ct6i v6i cric b6n li6n quan (chi ti6t xem

thuytlt minh VIII.02)
Doanh thu bitn hdng h6a
Doanh thu ctmg ctip ttich vq

02. Cic khoin gi:im trt doanh thu

- Chi6t khALr thuo-ng mai

- Hdng b6n bi tr6lai
c0ng

03. Gi6 viin hing bfn

- Giri v6n cira hdng h6a dE b6n

- Chi phi kinh doanh f6t Ogng sin dALr tu
- Du'phong giim gi6 hdng t6n kho

c0ng

04. Doanh thu ho4t il6ng tii chinh

, -. .). .:- Lii tien gtii. tien cho vay

- Ldi bdn hdng tri ch{m, chi6t klr6u thanh todn

C0ng

05. Chi phi tii chinh

- Lditi6n vay
- Chi phi tdi chinh kh6c

C0ng

06. Thu nhAp khric

- Ldithanh li TSCD
-. 

i- Tien di6rr lru'oc cho thrre rnat hlrng

- Ti€n khLry6n mdi, h6 tro b6n hdn_s

- Xir ly c6ng no-

- Cdc khoan khaic

C0rg

252.825.65t.sss 278.554.313.308

N[m nay

242.148.86s.482

10.676.786.073

Nim nay

9.125.058.703

8.977.349.630
147.709.073

NIm nay

6.318.208

1 1.3 18.182

17.636.390

Don vi t[nh: WD

Nim trufc
268.s4s.316.1s5

10.008.997.153

N[m trufc

NIm tru6c
25.250.000

113.554.s46

138.804.546

231.082.691.048

1.865.035.428

237.224.554

NIm nay NIm trufc
256.2s7.1s9.912

1.896.250.624

(47.226.604)

211.979.150

83.409.664

29s.388.814

233.184.951.030 258.106.183.932

NIm nay Nlm trufc
92.771.541

44.686.646

137.458.187

Nim nay
1.274.536.771

1.492.500

Nim tru6c
863.609.908

1.276.029.27t 863.609.908

___JL.*:
1.03 6.188.020

817.873.284

15.t52.701

Nim trudc
109.090.909

1.013.315.779

476.950.786

6.815.33 8

12.000.000

1.869.214.005 1.618.172.812



coNc rY co pnAx rHA\H Ho.\ - sorc oe
SO ZS Oai 16 LC Lo-i, phuorg Larr Son. thrinh ph6 Thanh Hcla. tinlr Thanh H6a
Bin thuyi5t minh 86o cr{o tiri chfnh (tiip theo)
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07. Chi phi khfc

- L6 thanh lti TSCD
-. ;.

- Tien diQn. nu'6c cho Ilrui mit hlng
- C6c khoAn b! phqt

- Chi phi kh6,c

c0ng

08. Chi phi bfn hing vi chi phi quf,n lf doanh nghiQp

a. Chi phi qudn ljt doanh nghiQp

- Chi phi nhAn vi6n quin ly
- Chi phi dO dirng vdn phong

- Chi phi khAu hao TSCD

- Thu6, phi vd 16 phf

- Chi phi d;r phong

- Chi phf dich vp mua ngodi

- C6c khoin chi phi quAn ly doanh nghiCp khirc

h. Chi phi bdn hing
- Chi phi nhAn vi6n

- Chi phi v4t liQu, bao bi

- Chi phi dpng cr,r, d6 clirng

- Chi phi kh6u hao TSCD

- Chi phi djch vLr mua ngodi

- C6c khoAn chi phi brln hing kh6c

c0rg

09. Chi phi thu6 thu nhflp doanh n;;hi6p hiQn hdrnh

- Chi phi thu6 thu nhdp doanh ng;hi6p tinh tr6n thu
nhqp chlu thu6 ndm hiQn hdnh (*)

- Di6Lr chinh chi phi thu6 TNDN cfra c6c ndm tru6'c
vdo chi phi thuii TNDN hi€n hanh ndm nay

T6ng chi phi thu6 TNDN hiQn hinh

Tong lo-i nhuAn k6 todn truci'c thLr6 TNDN

Cac khoAn di6u chinh tang

Phut t;i phant hdnh chinh, phut chQnt nQp thu€

t'lti phi khic

Chc khoan cli6u chinh gi6m

Thu nhAp chiu thu6 TNDN

Thut5 su6t thu6 TNDN

Chi phi thu6 thu nhflp hiQn h:inh

Don vi tlnh: WD

Nim tru6cNim nay

206.456.092

1.0s4.192.046

47.185.436

s.304.769

1.313.138.343

NIm nay

1.041.063.02;
3.855.876

10.354.479

1.055.273.382

Nim tru6'c

4.602.475.137

2.608.932.552

268.748.259

582.209.833

49.525.882

t2.179.100

t16.765.284

964.tt4.227
10.062.728.801

4.941.324.709

1.066.894.468

59.394.847

t.48s.722.s02

691.396.953

t.817.99s322

5.028.513.272

3.226.588.r13

87.882.630

330.240.218

49.52s.883

9.09t.029
203.144.284

1.t22.04t.115
10.ss2.980.317

5.305.697.313

766.761.511

88.217.561

1.634.3s2.768

667 .9t5.489
2.090.03s.67s

l.
^54
:6
lc
t(
ri

N\
0t
\

t4.66s.203.938

Nim nav

884.st0.042

7t.198.626

955.708.668

Nim nay

4.37 5.364.775

41 .185.436

17.1 85.136

4.422.550.211

20%

15.581.493.589

Nim trudc

945.413.091

945.413.091

(*) Chi tiit xtic ttlnh chi phi thu| thu nhQp doanh nghiQp hiQn hdnh

NIm trudc
4.722.509.511

4.555 .87 6

3.85 5.876

700.000

4.727.065.453

20%

:6

884.s10.042 945.413.091



coNc rv c6 pnAx rHANH HoA - sOxc oa.
s6 zs oai lo L6 Lo. i. phuorg Lam Son. thdnh ph6 Thanh H6a, tinh Thanh H6a

Biin thuy6t minh Brlo cf o titi chinh ltiep tlreo)

10. Lfli co btin tr6n c6 phi6u

Vi6c tinh to6n ldi co bAn tr6n c6 phi6u c6 th6 phAn ph6i cho cdc c6 dong so'hiru c6 ph6n ph6 thOng

crha C6ng ty duo. c thu'c hi6n dua tr6n c6c s6 li6u sau:

N[m nay NIm trudc
3.419.656.t07 3.777 .096.486

(*) euy khen thuong, phfrc loi trich lqp til lcyi nhurAn rftm 2022 t4m tinh theo k6 hoach phAn ph6i lo.'i

nhu6n n1m 2022 c16 duo. c Dai hQi d6ng co dong thong qua'

11. Lfli suy giim tr6n c6 phi6u

Vi6c rinh to61 l6i sLry giAm tr6n c6 phi6u c6 th6 phAn phOi cho c6c cO d6ng so hii'u c6 phAn ph6

th6ng cira C6ng ty du'o. c thpc hiQn dUa trdn c6c s6 lieu sau:

N[m nay NIm tru6c
3.4t9.6s6.t07 3.711 .096.486

- Lgi nhu6n k6 to6n sau thu6 TNDN cria c6 <l6ng

- C6c khoin di6u chinh t6ng ho{c ginm lqi nhufn k0 toSn

di5 x5c dinh lqi nhufn hoac 15 phAn b6 cho c6 <l6ng s6'

hfl'u CP phd th6ng
- Lqi nhu'an hoac 15 ph6n bd cho c6 il6ng s& hfiu c6 phitiu

phd th6ng
- SO trich qu! khen thu6ng, phric lo. i (*)
- C6 phitiu ph6 th6ng dang luu hdnh binh quAn trong n[m

Lii co bin tr6n c6 phi6u

- Lo. i nhuAn k6 to6n sau thu6 TNDN c[ra c6 ddng

- C5c khoAn di6u chinh tdng ho[c giim lo. i nhu6n k6 to6rr

d6 x6c dinh lo-i nhuAn hoac 15 ph6n b6 cho c6 d6ng so

hfi'Lr CP ph6 th6ng
- Lo-i nhLiAn ho[c l5 ph6n b6 cho c6 d6ng so' hiLu c6

phii5u phd th6ng
- C6 trirc c[ra c6 phi6Lr Lru ddi

- S6 trich qu! khen thu6ng, phrhc lqi (x)

- C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh binh qudn trong
ndm

- 56 lu'o. ng c6 phi6u ph6 thOng du kitin duo. c ph6t hdnh

them
Lii suy giim tr6n cd phitiu

3.419.6s6.107

180.000.000
2.700.000

3.717.096.486

171.096.486
2.700.000

1.200 1.333

2
r3]

{rl
Gt
v:

'ili(ll:
.11t1

\l
H
-1

3.419.656.t07

180.000.000

2.700.000

3.777.096.486

177.096.486

2.700.000

1.200 1.333

(*) euy khen thudng, phric lgi trich lpp tu lqi nhupn ndm 2022 t4m tinh theo k6 ho4ch phdn ph6i lqi

nhufln ndm2022 dd tlugc Dai hQi ddng c6 d6ng thdng qua.

12. Chi phi sin xudt, ki.rh doanh theo y5u tii

Nim nay Nlm tru'6'c

- Chi phi nguy6n liQu, v4t liQu

- Chi phi nh6n c6ng

- Chi phi kh6u hao tdi sin c5 Oi,rt

- Chi phi dich vr,r mua ngodi,

- Chi phi kh6c bing ti6n

- Chi phi ds phdng

C0ng

7.5s0.257.26;
2.676.582.415

808.162.237

5.483.058.353

12.t79.100

8.s32.28s.426

2.573.243.066

871.059.773

5.492.064.919

9.09r.029

Don v! t[nh: l4trD

16.530.239.366 t7.477.744.213
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coxc rv cd pHAr rHA\H HoA - soxc oa
so zs oai l0 L6 L-oi. phuonu Lanr Son. thanh ph6 Thanh H6a, tirrh Thanh H6a
Brin thuy6t minh 86o c:io thi chinh iti€ p theo)

CHUYTN TTEN TE

Kh6ng c5 th6ng tin.

VITI. NHTING TIIONG TIN KIIAC

01. Cic sE kiQn phit sinh sau ngdry k6t thric nim tii chinh

Ban T6ng GiSm d5c C6ng ty khing dinh kh6ng c6 sg kiQn ndo ph5t sinh sau ngSy 31 th6ng 12 ndm

2OZZ chi d6n thcyi ai6m fap b6o cito ndy mi chua dugc xem x6t diAu chinh s5 ti€, hofc c6ng b6

trong 86o c6o tii chinh.

02. Giao dich vtvi c6c b6n li6n quan

Giao dlch voi ctic thdnh vihn qudn lj' chfi cttiit vd ctic cri nhfrn cd li1n quan

C6c thdnh vi6n quin l;i chri ch6t vd chc c6 nh6n c6 liOn quan g6m: c6c thdnh vi6n HQi ddng quin

tri, Ban kitim soit, ean fOng Gi6m d5c, K6 toSn truong iit 
"a" 

thdnh vi6n mat thi6t trong gia clinh

chc chnhdn ndy.

Giao dich v6i c6c thdnh vi6n quin l1i chrl chi5t vd c5c cA nh6n c6 1i6n quan nhu sau:

Nim nav
Don vi ttnh: WD

NIm trufc
Bd Nguydn Th! Hoa - Vq 6yS Nguydn Thanh Hdi -
Thdnh viAn HDQT kidm TOng Gidm itbc COng ty

vay
Tri vay
Ldivay
T4i ngdy ki5t thric kj,kti to6n, COng ty khdng cdn c6ng

chc cir nhdn c6 li6n quan.

Chitii5t thu nhfp c6c thdnh viOn qudLn lli chir ch6tn}rm2022:
Tidn luong,

thu&ng
Thi lao T6ng thu nhfp

Chir tich HDQT (til ngdy
201612022)
Thdnh vi6n FIEQT (d6n ngdy
201612022)

Chirtich HDQT (d6n ngdy

201612022)

Thdnh vi6n H6i ddng QLrAn tri
(tr1 ngdy 20 I 6 12022) ki€n
Tong Ci6m doc (tu'ngay
1910412022)

Thdnh vi€n FIQi d6ng QuAn tri
(tir ngdy 201612022)

Thdnh vi6n H6i d6ng Quan tri
(d6n ngdy 20 I 612022) ki€m
T6ng Gi6rn d6c (d6n ngdy
1910412022)

ThAnh vi6n HDQT (d6n ngdy
201612022)

Thdnh vi6n IIDQT (d6n ngdy

201612022)

Ph6 T6ng Giarr d6c

K6 torln trllong ttiL ngar

t9l0.1/r0ll I

4s4.6s0.000

1.000.000.000
1.000.000.000

12.',7 53.150

no- vdi c6c tlidnh vi6n quin ly chir ch6t vd

Hg vi t6n Chric vg

Ong LC Anh TuAn

6ng Trucrng Van
Thdnh

Bd ViiThi L),

Ong Vir M4nh Dodn

6ng Nguy6n Thanh
Hai

Ong LC V[n Tudng

Ong L6 M4nh Chii5n

Ong Ph4m Van Lo-i

Bd Hodng Th! An

c0ng

130.488.000

78.004.000

122.022.000

55.746.000

70.800.000

201.450.000

12.000,000

12.000.000

s2.800.000

52.800.000

52.800.000

70.800.000

20 r .450.000

142.488.000

12.000.000

130.804.000

52.800.000

52.800.000

122.022.000

55.746.000

]S

386.260.000 840.910.000

I



cONc rY c6 PnAx rH-{\H Ho \ - so\G DA

Sa ZSi,ai lQ L6 Lo-i, phrLo'ng Lant Sotr' thdnh pho Thanh Hoa' tinh Thanh H6a

Brin thuy6t minh 86o c{o t}ri chinh ltiip theo)

Don vi t{nh: WD

Chi titit thu nhAp c6c thdnh vi€n qLran lj"chn ch6t nAm 2021:

Hg vi ton ch(rc vs t';il-t;:;*'

6r,9 T*""g Va" Thdrrh Ctlt' ti"t.t HDQT 402'900'000

Ong Xguy6n Thanh Hhi Thdnh vi6n HDQT ki6m
T6ng Gi6rn d6c 240'132'000

Ong LO Vdn Tuo'ng Thdnh vi6n HDQT ki€m . :
Ph6 T6ng Gi6m d6c 1 80'081 '000

Ong LC Manh Chi6n Thdnli vi6n HDQT

Ong LC Anh TLrAn Thdnh vi6n HDQT

ea-Chlr Thi Hda Thdnh viOn HDQT ki6m

Ph6 T6ng Gi6m d6c 100'596'000

Ong Pham Vln Lgi Ph6 T6ng Gi6m d6c 197 '519J50

Bd Vfr Thi Li K6 to6n truo'ng 169'812'000

Lens -J2eJ!I9lso

Thi lao T6ng thu nh$P

402.900.000

345.732.000

285 .681 .000

10s.600.000

13.200.000

192.996.000
197.519.750
209.412.000

105.600.000

105.600.000
105.600.000

13.200.000

92.400.000

39.600.000
462.000.000 1.753.040.750

Giao cllch v6'i ctic bin fiin quan khdc

C6c b6n li6n quan kh6c v6i C6ng ty bao g6m: c6c c.6ng ty li6n k6t, ccv s& kinh aoanl^OOnq qqi
so5t, c6c c5 nhSn 

"6 ;;#;iiEpi"i" gran ti6p bi6u quyct o"cong ty vd c6c thinh vi6n mQt thi6t

trong gia clinh cria hg, c6c doanfrngtripp do c6c nnan vi6n quen lf chfi ch5t vdcic c5 nh6n c6 quy6n

iru"irEo rr"il gie" ,ra, tr6r-qdA;e6rs ty vd c6c thhnir vi6n mat thi6t trong gia dinh cira hs'

.1

-\

Ti:
6!,rrl
!lt

)

C6c b6n li6n quan kh6c v6'i C6nii ty g6m:

B6n li6n quan

C6.g q co phin XAy dung Cong trirrh va

Thuo-ng rnai Thanh H6a

C6ng ty TNHH Co- - nhi6t - di6n Thdnli Nam

c6c nghiep v9 ph6t sinh trong niim gifr'a c6ng ry v6'i c6c ou, ,turJ;il kh-6c nhu sau: 
N[m tru6c

B6n hirng h6a
C6ng ty cO pnan XAy dpg C6ng trinh vd Thucrng

mai Thanh H6a
Cune cip dich vu
C6n!'ty.O pfrAn Xdy dpg C6ng trinh vd Thuong

8.977.349.630

8.977.349.630

147.709.073

147.709.073
maiThanh H6a
Mua hing h6a, tiri sin vh sri'dgng dich vg l'737 '667 '845

C6ng ty fNgff'Co - nhi6t - diQrr Thdnh Nam l '737 '66'7 '845

rui ngay krit thfc n5m tii chinh, c6ng ty kh6ng co,r s6 dLr c6ng no- v6'i c6c b6n li6n quan kh6c'

03. B:io c6o bQ Phan

86o c6o bQ phan theo linh vuc kinh doanh

C6ng ty c6 c6c linh vgc kinh doanh chinh sau:

- LInh vr.rc thuong mai;

- LTnh vr,Lc kinh doanh B6t dQng san'

B:io c6o bQ Phfn theo khu vqrc ilia li'

Todn bQ ho4t d6ng cfra c6ng t,v chi didn ri tferr lanh tho Vi6t Nam.
il
l
l

g LC Arh Tril- Chtr tich_HEQT d6ngthoi
te dtrtr tfch HDQT Cdng ty C6 phAn XAv dsng

C6ns trinh vir Thuong m4i Thanh H6a.

orJc Anh TuAn - Chri tich HDQT cl6ng thcri

ta # dOng g6p v6n t4i C6ng tY TNHH Co -

nhiQt - diQn Thdnh Nam

lq



\
cC

\
.ivh
t$

oJU
co ji

io:
,11
'!'
4
',\l
7

t

.or-
l,o
N
6
t--

lia

[o

€
ra
tr-

r-a
o\
ra\o

rr
aa

Sl-,.r..\r\c$o\ooo\ I 'c v, - .l = .a t (.l r-
l--5r,r-,a.l F-Oco

=Ictc.cr-al\coo(\ E q r:c.r9- 09neq\q
.=. .=l oO cO O\ .a cC O\ ca aa F- $
-:?1 O@Ctr,\CO'\Or-
F9l oq c.cq\.: 9c'lq\
,:lo.too.a.at--.aOOlr.l|tr)$\Ct--.a

l(-ral
I
I

I

mr.oOrO(r)rnO
r.* a.l lJn OO (n in (a)
OcaF-Ooo€
\orooc'l(!ooooooo\ntin*
Ir-f-O\Ocp€c.)
\oHrnoooar-
f--\O-OO\O\*\q ncl \o q q
o\ovoo + t-{

Ila{rO\-\O-*t-l\OI 3 SUe$ € €U.=l o\ d Y + J od od o\

='l N c..r = o (\ \o \9 c.)El ^i A qr\ \O c\l (}\ O\ \O
nnl-f-.-'c.looO€OFI T f;ER3 E GFvt . ; c.)ll ..1 c.j i-, c-r N \O \O O
-al $ <. ra) lrJ ..)
t-(1 N c\

I
I
I
I

a
a

V

-.o
F

.Lr

cg

-iF.

g

.j..ei'o .P,:

= '-:
-)u

^
LU
o-A

J -:

.-.<9
:i. rt

.,^ :-

Z
a

I

Z

-
Z

v

-
z
L)



\,1,

\\t\
HF

*ti
cq io;

{tr
rt-,/,

I'/

?a

ro
(a€
al
?o

'f,?o

al
\o
o\
to

rO

r-
tr-
.+
Lo
.I

r-
co
t)

3tF I s'!=3= =f Rrs
Sl-3\tso-tat'-'
- <O.l 

- 
6 !. - 1-....t O O Q lt- *

;Ul tc'.1 .1v)\cq.iq\t
^aloo=f$..15$t..al5-r-\Or-..I ..1 ot

I

I

ro\+rota)tf)ti.i;;oocaco:iO.nOO.qc.l
t-- t) * o N ql 9b.\OcarOCC\5,r.-N\o(nracn
-joddooooq\q,\oO91 *OO\O.o- 4q \o ''? v?
o\oaoFi # t-t

oi\|\OCOO'F-O'O\L.5 r- cr .> (.) r- f:'96b\\oo\$\tQl--
* Oi cO .o \.o trl lf-) S
*c.iF-ir:f$n
rr)Jc.)*O*t-lc{;.;.vjri-o(nciae-.cv-OCF+c{;h<..!e!\'. l.o<rf\*Noo@co\o\otr)inca
N c.l

a

c(.

a0

E-,t

:

:

:

:

:

(J,s:
o-.(0) 

:

.u:

a.

9:

a

.<():. >.:

rJr

d
t-

cn

,<F
\J .Eze..c€
a.Ar€(:.o6i1 a

z;(oo
f.tl c
ta'9

z€
ilr o.

>=
tr'8.
.r. O
z2
ud6

l-
\
J

\
J

)

l
.J

J

J

J

I



\
Jr

)i
N Nicn iu

1l
/t
vI

.d 'o.
g-q

.<0) L

,3.'ao
Y()=

OE
F.<io
63 -r

A'1

19' oo

>.5
.E ir9b
'<!2 bo
Sn

'):Q
: .e*H.,8 )'=
-E ,g t"o

'F )S .c. bo.Eo
o0 -q .-E r.o,9 i=' >
(,o
P <ig. .(!

' c<o
E l>r ---<o-VP
e c) '(,u.d O

"-c) o >t
^ bo,dntrsi
.b E'-=
.c 6i'5oji':e
'8 B;.

=c)PI. uo

ii 'cE o'^ o0 c)u -\cBEt o
- .;. (!
C 'v "-).-,\O€'Ib
.E.s &
- o-q
(),<() 'r''
P:;

.E xd li
()l/v
.r h0-
'3 .b .s
^H-q o
() .o,ar

(.) Ph oo "sa
AL€ii <o .*
-!rv

- v_-.-. a
E .b. b.
.d!<F
!H!@-,s
=cdd
H'',\i

v!i

o 19'E'il;e
a o-P;; <o.l.' tr
E -c-i;o o0._
>rtre
botr"x
<aio-r-r A ')rvH-

o.tr.= E
XAJ

r .- '!ve.9 E
.a),d b0 i:"(E
!a€F

ocd a '^= q
at.^as
.: E E' E.F
'E'S .o '= -E:jj>EJza!
;:E e= € .E.Zd>U(.)U

"l
"]

I rct

lE
l,(63
l,16
l..o

l-
.>J

eJ
b.l

lil
.cl e
rhl)d

l.<O
ti
I..o
la
I
I

I

I

.Os

.I
€
o\

N

.I

.a

aO€
r-.+
t$

tf)

Orca | 
-t--- \

.1 \ -N
r)ca N.lvl .:
F- c.] F-_\O $
clvl N
\O(r)

f-CO I !a
cn (n cn\q "'l \q
oo* \oo\o o-n q
+cO g\*c\ oqn y'
cn \O

I
a

s<O
U)

.61

l,n

t€
ia$€

\o
\0
al
?aa
F-

?a

o\to.l
r.)
00q
o\
r.)€

s

!+

00
t

<lrl

-
.1
oo
o.

$

$
a.l
c\l
F-\o
,r?

c.)
o\cl
ao

t,,^ll

+
@
\q
ca
$
oo

$C..:lrr
o.qvl

ON
cl vl
oO O,

+oo

t/^tl

c..l
ca
oo

ca
oo

lt
aa t--c..l \t-- .a\o r-vl .1
ca coo.oc'.1 vl

:6

ooga.-
|i 'lv (s.
u-atE $ "Fo;

- L ,d L 'U

--d=q'X r -c -c
a-,,i'o.Y.X-c-q

.r}!oo
,6.CdLv
*j c),<(., - -- ,d ,d.-HU99

'D : #.:!: : 1Dli ^d 
'9 "! = ..H ^d .5.

=.F€EEAOQ

)c(

,<CB

\<o
a

)d

xO
C)

\<o
a

a
Rs.

> .ihs-bo.
abj

L
.cl

llvI t.EI tFtl5.I le
Ll
lral

I;I
l,<c{ IliE I

l"o I ".3lal'=
ll-llaott.-.ttrr
I lfI t.d

il l(,.6 I Ial I(ol I

al
.-.1!l I an

IIA.eBt I =.tl l.aol l{I t:'I l='I lnttI -tI Xt

l'glt.-t. lxol
- I rl

e lcJlt l"o l'.8(J lQl .-lt
,c(llao
9tl' I I .-..dllr.
Lllee I l.d

ll.-.c!!llri
.t I lv
all-tlo.tl

,c(

tt)

,cl

cn

o
.>.

b.

L
.cl

+

-c

l-

9:

rl

E
F..o :

c-

..i..t:

='-JZ

+oo- -.

.- .<{J 
rd. >.

(..l -

6n

t_

t

,J

I\
J

)

\(,J,6
a

lj
,IH

3

l^a
.c

IE
t'i"

!l
,t



coxc rv cO pnAx rHANH HoA - soNc oa
SO ZS pai lQ L6 Lq'i, phu'on-u Lam Son, thdnh phd Thanh H6a, tinh Thanli H6a

Biin thuy6t minh Bdo c6o thi chinh (ti6p theo

Rrii ro tin dgng

Rti ro tin dung ld rui ro md mQt b6n tharn gia trong hop d6ng kh6ng c6 khA n6ng thp'c hi6n dugc

nghia vg cua minh d6n d6n t6n thAt v6 tii chinh cho C6ng ty'

Plttii thu khtich hdng

C6ng ty giAm thi6u riri ro tfn clung bing c6cli chi giao dich v6i c6c don vi c6 khA nang tdi chinh t6t,

nh6n vi6n kC to6n cdng no- thuo'ng *uytn theo ddi ng phAi thu d6 d6n d6c thLr h6i. TrCn co' so'ndy

vd kho6l phii thu cta COng ty liOn quan d6n nhi6Lr kh6ch hdng kh6c nhau n€n rfri ro tin dpng

kh6ng tQp trr-rng vdo mQt khdch l,dng nhAt dinh.

Tiin glri ngfin hdng
phAn lttn ti6n giri ngAn hdng cfrr C6ng ty dr-rs'c gt'i.tai :i".lga1hdng l6'n,.q.uI]in 6'Vi6tNam.

C6ng ty nli4n th6y mri'c d0 tqrp trung rrii ro tin dung d6i v6'iti6n grlri ng6n hdng ld th6p.

Riri ro thanh khoin

Rfii ro thanh khodn ld riri ro C6ng ty gap kh6 khdn khi thq'c hi6n nghia vu tdi chinh do thi6u ti6n.

Ba1 T6ng Gi6m d6c chlu tr6ch nhi6m cao nh6t trong quin ly rrhi ro thanh khodn. R[ri ro thanh

khoan cira C6ng ty chir y6u ph6t sinh tir viQc cdc tii sin tdi chinh vd ng phai tra tdi chinh c6 c6c

thoi cli6m d6o han lQch nhaLr.

C6ng ty.quAn ly r[ri ro than]r khoan th6ng qLra vi6c duy tri mQt luo-ng ti6n vd.c6c khoin tuong

dtroig iie,i pnl 
-hqp 

vd c6c khoin vay o- rnti:c mir Ban Tdng Gi6m.d6c cho le dit de d6p rh'ng nhu cAu

hoat dqng crha C6ng ty nharn giArn thi6u inli hu'ong cira nhfr'ng bi6n dong v6 ltrong ti6n.

Thoi han thanh to6n cia c6c khoin nu- phii trA tdi chinh dua tr6n c6c khoin thanh to6n du ki6n theo

ho-p rl6ng chua du'o. c chitit khAu nhu sau:
Don vi tinh: VND

Tir I nim tr6 TrGn I nImr -i - - lfen)namxuong oen J nam
C0.rg

_)

Sti cuiii nlm
Phii trA cho ngudi b6n

Vay vd no.'

Chi'phi ph6i tri
C6c khoin ph6i trA kh6c

CQttg

sii affu nIm
Phii trA cho ngudi b6n

Vay vd ng
Chi phi phAi trA

C6c khoin phii tri kh6c

CQttg

13.211.108.637
16.423.461.ssg

409.906.63s

- t3.2t1.108.637
- 16.423.461.558

- 409.906.635

30.044.476.830 - 30.044.476.830

16.311.250.319
15.562.530.113

247.121.151

t6.311.250.379
15.562.530.7 t3

247 .121.151

32.t26.908.243 - 32.126.908.243

C6ng ty cho r5ng mirc clQ t4p trung rrhi ro c16i v6'i viQc trA no- ld thAp- C6ng ty c6 kha ndng thanh

to6n c6c khoin ,o.'Oen han tii dong ti6n til ho4t dQng kinh doanh vd ti6n thu tu'cdc tdi s6n tdi chinh

d6o h4n.

07. Riii ro thi trud'ng

R[ri ro th! truo'ng ld r[ri ro md 6;iri tri"ho-p l- hodc cdc lu6ng tidn trong tuong laicfra c6ng cp tii
chinh s6 bien dOIg theo nhrlng tha.v d6i cua gi6 thi trLrong. Riri ro th! truo'ng bao g6m 3 loai: rfri ro

ngoai tQ, riri ro lai su6t vd r[ri ro vC gi6 khdc

.\

\l
t:
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coxc rv cO pnAr rH-{\H HoA - soxc oa
so zs oai l0 L6 Lo. i. phuclnu Lanr Son. thinh ph6 Thanh H6a, tinli Thanh H6a

Bdn thuy6t minh Bio c:io tiri chinh (tiep theo)

Rfii ro ngoqi tQ

Riri ro ngoai tQ ld rfri ro md gi6 tri ho. p ly hoac cfc ludng ti6n trong tllong lai cfia c6ng cg tdi chinh

sC bi6n d6ng theo nhti'ng thav doi cira ty gia hOi doai.

C6ng ty kh6ng c6 rui ro" ngo4i tQ cto vi}chua vd bdrr hdng h6a, dlch vu dugc thlrc hi6n bing don v!

tidn tC k6 to6n lA VND.
:

Rut ro lut suut

Rrhi ro lai su6t ld rti ro md gi6 tri ho. p ly hoflc ciic lu6ng tidrn trong tlrcrng lai ctia c6ng cq tdi chinh

sE bi6n clQngtheo nhti'ng thay d6icrha lli suAt thi trr-Ldng.

nti 1.o tai sJ6t cua C6n[ ty cnir 1,6u li6n qr-ran d6n tidn, c6c khoAn ti6n giri ng6n h4n, cho vay vd c6c

khoin vay.
C6ng ty lnOng rhuc hi6n.ph6n tich d6 nhay OOi vOi lii sudLt vi rui ro do thay d6i lai suAt tai ngdy l6p

b6o c6o ld kh6ng cl6ng k6.

Rfii ro vi gid khtic

Riri ro v6 gi6 khric lA rfri ro md gi6 tr! hqp ly hodc c6c lLrdng ti6n trong tuong lai cua c6ng cg tii
chinh s6 bi;5n d6ng theo nhirng thay cl6i cira gi5 thi truo'ng ngodi thay d6i cira 15i su6t vd ty gi6 h6i

do6i.

Th6ng tin so sinh

SO tigu so s6nh ld sO li6u tr$n 86o c6o tdi chinh cho n6m tdi chinh k6t thrJrcl4i ngiy 31 th6ng 12 ndm

ZOZ1 daduo. c ki6m to6n bo'i C6ng ty TNHH Dich vu tu v6n Tdi chinh Kr5 to6n vd Kiiim to6n Nam

Vi9t - chi nh6nh phia Bic. Trong c16, mQt s6 chi ti€u dugc trinh bdy lAi cho phir ho. p theo Th6ng ttr

sOZOOIZOI4/TT-BTC ngity 22 th6ng 12 ndm 2014, cLr th6:

STT NQi dung

Sii nqu dfl trinh biy tr6n
BCTC cho nIm tii chinh
t<6t tntc ngiry 31 thhng1^2

nilm202l

Sii tigu trinh bhy l4i tr6n
BCTC cho nflm tii chinh

t<6t ttrric nghy 31 thdng
12 nilm2022

1 Ld co b6n tr6n c6 phiCtr r.346 I.JJJ

2 Ld suy si6m tr6n c6 phi6u 1.346 t.JJJ

09. Th6ng tin vd ho4t ilQng li6n tgc

Trong ndm tdi chinh, kh6ng c6 hoat d6ng hodc su'ki6n ph6t sinh ndo c6 Anh hu6'ng d6ng kii d6n khi
ndlg hoat dQng li6n tqc cLia C6ni; ty. Vi v4y, 86o c6o tdi chinh c[ra C6ng ty drro. c l4p trdn co' sd gii
dinh C6ng ty s€ ho4t dQng li6n tqc.

Thanh Hda, ngdy 07 thdng 3 niim 2023

Ngudi l$p bi6u K5 to6n tru&ng

W
Hoing Thi An

I

c6ruc rY
CO PHAN

ff rhi LyHohng ThiTfim
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Noi nhQn:
- Nhu K/g;
- HDQT, BKS;
-Luu TK HEQT.

CHU TICH HQI DONG QUAN TRI


